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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
   

Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 
ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản;  
sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản  

được phép lưu hành tại Việt Nam  
  

Phụ lục 1 
DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP  

LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 
II. THỨC ĂN BỔ SUNG  
1. Sản phẩm sản xuất trong nước 

 
(Tiếp theo Công báo số 529 + 530) 

 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH TM & SX Dinh dưỡng Thú y Nam Long 
Địa chỉ: 119 QL 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) - 37271405 - 37271038               Fax: (08) 37271030 

Glucomannoprotein 
(min)  40g 

DL - Methionine (min) 20mg 
L - Lysine (min)  25mg 
Choline Chloride (min) 10mg 
Vitamin B12 (min)  40mcg 

162 β - Glucan Plus 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin, 
acid amin có lợi 
cho gan, tụy tôm, 
cá, tăng cường sức 
đề kháng, giúp tôm, 
cá khỏe mạnh 

β 1-3, 1-6 D Glucan 
(min) 210g 

163 Immugro 
Dung môi (sorbitol) 
vừa đủ 1 lít 

Tăng cường sức đề 
kháng, giúp tôm, 
cá khỏe mạnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin C (min) 125mg 
DL - Methionine (min) 40mg 
L - Lysine (min) 20mg 
Choline Chloride (min) 75mg 

164 VIT_C_PLEX 

Dung môi (sorbitol) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin, 
acid amin có lợi 
cho gan, tụy tôm, 
cá, tăng cường sức 
đề kháng, chống 
stress 

Công ty TNHH SX TM & XNK Trường Tín Đạt 
Địa chỉ: 194/35/12A Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 086 2539076             fax: 0862539173 

Sorbitol (min) 10% 
Lysine hydrochloride 
(min) 300mg 

Vitamin D3 (min) 600UI 
Vitamin E (min) 5.000UI 
Vitamin B1(min) 5.000UI 
Vitamin B6 (min) 5.000UI 

165 Any Sol 

Nước tinh khiết vừa đủ 1 lít 

Bổ sung Sorbitol 
và vitamin vào 
khẩu phần ăn hàng 
ngày cho tôm phát 
triển tốt 

Methionine (min) 225mg 
Lysine (min) 200mg 
Tryptophan (min) 50mg 
Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min)  45mg 
Threonine (min) 25mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin B1 (min) 50mg 

166 
Amino 
Max 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng (acid 
amin và vitamin) 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của tôm, 
giúp tôm dễ hấp 
thụ thức ăn phát 
triển tốt 

Methionine (min) 115mg 
L - Lysine (min) 225mg 

167 PT COAT 

Trytophan (min) 50mg 

Bổ sung vitamin 
và acid amin thiết 
yếu vào thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min) 45mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Threonine (min) 25mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin D3 (min) 20.000UI 
Calcium pantothenate 
(min) 50mg 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

giúp tôm tiêu hóa 
tốt, tăng cường sức 
đề kháng, khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Sorbitol (min) 10% 
Lysine hydrochloride 
(min) 300mg 

Vitamin D3 (min) 600UI 
Vitamin E (min) 5.000UI 
Vitamin B1 (min) 5.000UI 
Vitamin B6 (min) 5.000UI 

168 ANYMORE 

Nước tinh khiết vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
vitamin và acid 
amin vào khẩu 
phần ăn hàng ngày 
cho tôm phát triển 
tốt 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần 
Địa chỉ: 32 Tỉnh lộ 9, Tổ Hương Long, Phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh, 
T. Khánh Hòa 
Điện thoại: 0583 861114       Fax: 0583 860006 

Protein (min) 48% 
Lipid (max) 12% 
Fiber (max) 3% 169 Rosy Shrimp 

Moisture (max) 8% 

Bổ sung protein 
vào thức ăn cho 
tôm, giúp bổ sung 
sự thiếu hụt dinh 
dưỡng, giúp tôm 
phát triển tốt 

Protein (min) 48% 
Lipid (min - max) 8 - 10% 
Fiber (max) 3% 170 Algamac 

Moisture (max) 8% 

Bổ sung protein 
vào thức ăn cho 
tôm, giúp bổ sung 
sự thiếu hụt dinh 
dưỡng, giúp tôm 
phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein (min) 50% 
Lipid (min - max) 8 - 10% 
Fiber (max) 3% 171 Artemac 

Moisture (max) 8% 

Bổ sung protein 
vào thức ăn cho 
tôm, giúp bổ sung 
sự thiếu hụt dinh 
dưỡng, giúp tôm 
phát triển tốt 

Protein (min) 50% 
Lipid (max) 10% 
Fiber (max) 3% 172 Lope 

Moisture (max) 8% 

Bổ sung protein 
vào thức ăn cho 
tôm, giúp bổ sung 
sự thiếu hụt dinh 
dưỡng, giúp tôm 
phát triển tốt 

Amylase (min) 10.000UI 
Protease (min) 12.000UI 
Lipase (min) 15.000UI 
Hemicellulase (min) 15.000UI 173 OZ. 100 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme 
tiêu hóa vào đường 
ruột giúp tôm hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn, ổn định 
đường ruột, giúp 
tôm khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

Amylase (min) 20.000UI 
Protease (min) 30.000UI 
Lipase (min) 15.000UI 
Hemicellulase (min) 10.000UI 174 ZT. 002 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme 
tiêu hóa vào đường 
ruột giúp tôm hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn, ổn định 
đường ruột, giúp 
tôm khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

Công ty TNHH công nghệ sinh học dược Nanogen 
Địa chỉ: lô I-5C, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 
Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37309931         Fax: 08 37309963 

Bacillus subtilis 1,5x107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus 1,6x107cfu/g 

175 Bio - Nutrin 
Feed 

Lactobacillus 
bifidobacterium 1,6x107cfu/g 

Dùng để bổ sung 
vi khuẩn sống vào 
thức ăn cho tôm - 
cá 



 
6 CÔNG BÁO/Số 531 + 532/Ngày 08-9-2013 
  
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lactobacillus lactis 1,6x107cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae 1,6x107cfu/g 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bacillus subtilis 1,5x107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus 1,6x107cfu/g 

Lactobacillus 
bifidobacterium 1,6x107cfu/g 

Lactobacillus lactis 1,6x107cfu/g 
Lactobacillus 
sporogenes 1,6x107cfu/g 

176 Mycofree 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
vi khuẩn sống vào 
thức ăn cho tôm - 
cá. Giúp tôm cá 
tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, tăng 
trọng nhanh 

Độ ẩm (min) 5% 
Bacillus subtilis (min) 1,5x1010cfu/kg
Lactobacillus 
acidophilus (min) 1,6x1010cfu/kg

Lipase (min) 1.000UI 
Amylase (min) 2.000UI 
Protease (min) 2.000UI 

177 NT1 - Shrimp 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để cung cấp 
các vi khuẩn có lợi 
và enzyme vào 
thức ăn cho tôm. 
Giúp tôm tiêu hóa 
tốt thức ăn, ăn nhiều, 
tăng trọng nhanh 

Độ ẩm (min) 5% 
Bacillus subtilis (min) 1,5x1010cfu/kg
Lactobacillus 
acidophilus (min) 1,6x1010cfu/kg

Lipase (min) 500UI 
Amylase (min) 2.500UI 
Protease (min) 1.500UI 

178 NT1 - Feed 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để cung cấp 
các vi khuẩn có lợi 
và enzyme vào 
thức ăn cho tôm. 
Giúp tôm tiêu hóa 
tốt thức ăn, ăn nhiều, 
tăng trọng nhanh 



 
 CÔNG BÁO/Số 531 + 532/Ngày 08-9-2013 7 
 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 2.500UI 
Vitamin C (min) 50g 
Vitamin B1 (min) 20mg 
Vitamin B2 (min) 10mg 
Vitamin B12 (min) 2mg 
CuSO4 (min) 50mg 
MnSO4 (min) 100mg 
Lysine (min) 10g 
Arginine (min) 10g 

179 Super - Mix 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
các acid amin, 
vitamin và khoáng 
giúp tôm, cá phát 
triển 

Protease (min) 30.000UI 
Cellulase (min) 25.000UI 
Amylase (min) 15.000UI 
Hemicellulase (min)  10.000UI 
Lipase (min) 10.000UI 
Xylanase (min)  10.000UI 

180 Enzyme Feed 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
enzyme vào thức 
ăn cho tôm - cá. 
Giúp tôm, cá tiêu 
hóa tốt thức ăn, ăn 
nhiều, tăng trọng 
nhanh 

1,3 - 1,6 beta - Glucan 
(min) 25% 

181 Beta - Glucan 25 
Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung beta - 
Glucan vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Lactobacillus 
acidophilus 5x108cfu/g 

Lactobacillus 
bifidobacterium 5x108cfu/g 

Lactobacillus lactis 5x108cfu/g 
Lactobacillus 
sporogenes 5x108cfu/g 

182 Lactobacillus 
Feed 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
vi khuẩn sống vào 
thức ăn cho tôm - 
cá. Giúp tôm cá 
tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, tăng 
trọng nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH UV 
Địa chỉ: 314 đường Tên Lửa, phường Bình Trị B, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: 08 62600519 
Địa chỉ sản xuất: 4a 147 ấp 4 Phạm Văn Hỉa, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Vitamin C (min) 100g 
Inositol (min) 50g 
Methionine (min) 50g 
Beta - glucan (min) 50g 
Sobitol (min) 100g 

183 C - S 

Chất đệm (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin thiết yếu 
cho tôm, cá phát 
triển 

Vitamin C (min) 150g 
Vitamin E (min) 2,5g 
Methionine (min) 55g 
Sobitol (min) 100g 

184 C - 15 

Chất đệm (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và acid amin thiết 
yếu vào thức ăn 
cho tôm, cá, giúp 
cân bằng khẩu phần 
dinh dưỡng hàng 
ngày cho tôm, cá 

Vitamin C (min) 250g 
185 C - 25 Chất đệm (bột 

dextrose) vừa đủ 1kg 
Tăng sức đề kháng 
cho cá nuôi 

Vitamin C (min) 150g 

186 C - FOR Chất đệm (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn, giúp 
tôm, cá tăng sức 
đề kháng và phát 
triển tốt 

CaHPO4 (min) 0,006% 
Vitamin A (min) 500.000UI 
Vitamin D3 (min) 200.000UI 
Vitamin B1 (min) 0,002mg 
Vitamin B12 (min) 0,2mg 
Vitamin B6 (min) 0,01mg 

187 ADEBC - B 
Complete 

Vitamin C (min) 100mg 

Bổ sung khoáng 
chất, vitamin, acid 
amin vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
cân bằng khẩu 
phần dinh dưỡng 
hàng ngày cho 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin K3 (min) 5g 
Vitamin E (min) 30g 
Lysine (min) 5g 
Methionine (min) 50g 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Protein (bột đầu tôm, 
bột sữa) (min) 38% 

Chất béo (dầu gan 
mực) (min) 10% 

Calcium 5% 
Phosphorus 5% 
Lysine (min) 2,8% 
Methionine (min) 1,6% 
Threonine (min) 1,2% 
Cysteine (min) 0,4% 

188 Milklac 

Chất đệm (bột sữa) 
vừa đủ 1kg 

Thức ăn bổ sung, 
đạm, khoáng, 
vitamin và acid 
amin cần thiết 
giúp cân bằng dinh 
dưỡng cho cá.  
Làm giàu thức ăn 
tự nhiên (phiêu 
sinh vật) trong ao 
ương cá giống 

Vitamin A (min) 500.000UI 
Vitamin D3 (min)  200.000UI 
Vitamin B1 (min) 12g 
Vitamin B12 (min) 4mg 
Vitamin B6 (min) 0,01mg 
Vitamin C (min) 20mg 
Vitamin E (min) 6g 
Choline (min) 1g 
Lysine (min) 5g 
Methionine (min) 50g 

189 Bester 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung acid amin 
và vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lysine (min) 6g 
Methionine (min) 120g 
Sobitol (min) 120g 
Beta - glucan (min) 150g 

190 Betasol 

Chất đệm (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Tăng cường miễn 
dịch, giúp tôm, cá 
phát triển đồng 
đều, chống stress 

Protein (min) 38% 
Chất béo (min) 10% 
Omega - 3 (min) 5% 

191 Oliga - Max 

Tá dược vừa đủ  1kg 

Là nguồn bổ sung 
acid béo cho tôm 
mau lớn. Có mùi 
thơm, kích thích 
tôm ăn nhiều 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 3x109cfu/kg 

Bacillus subtilis (min) 1,5x109cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1x109cfu/kg 192 Lacto 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cạnh tranh các vi 
khuẩn gây bệnh 
trong đường tiêu 
hóa, ngăn ngừa 
các bệnh đường. 
Giúp tiêu hóa thức 
ăn nhanh, hấp thu 
dinh dưỡng tối đa 

Vitamin A (min) 50.000UI 
Vitamin D3 (min)  10.000UI 
Vitamin E (min) 800mg 
Vitamin K3 (min)  500mg 
Vitamin B1 (min) 100mg 
Vitamin B2 (min)  200mg 
Vitamin B6 (min) 200mg 
Vitamin B12 (min)  250mg 
Vitamin C (min) 600mg 
Biotine (min)  20mg 
Acid folic (min) 600mg 
Potassium (min) 5.600mg 
Calcium (min) 5.600mg 

193 Nutrilec 

Magnesium (min) 1.820mg 

Dùng tạt trực tiếp 
xuống ao, bổ sung 
khoáng chất cần 
thiết cho tôm lột 
xác. 
Cung cấp chất điện 
giải, giúp tôm giảm 
sốc khi môi trường 
thay đổi. 
Giúp tôm khỏe mạnh
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Iodine (min) 168mg 
Phosphorus (min) 280mg 
Copper (min) 194mg 
Iron (min) 342mg 
Manganes (min) 356mg 
Na+ (min) 6.800mg 
Inositol (min) 1.000mg 
Choline (min) 800mg 
Tá dược vừa đủ 1kg 
Sodium (min) 24.000mg 
Postassium (min) 14.000mg 
Phosphorous (min) 18.000mg 
Sodium bicarbonate 
(min) 5.000mg 

Chloride (min) 42.000mg 
Citric acid (min) 35.000mg 

194 CT - 500 

Glucose, Cu, Fe, Zn 
và tá dược vừa đủ 1kg 

CT-500 cung cấp 
chất điện giải, giúp 
duy trì và cân bằng 
khoáng chất trong 
cơ thể tôm, cá. 
CT-500 giúp tôm, 
cá ăn ngon ổn định 
năng suất. 
CT-500 dùng cho 
tôm và cá trước khi 
vận chuyển hoặc khi 
trời tiết thay đổi 

Amylase (min) 12.000.000UI
Protease (min) 1.200UI 
Cellulase (min) 5.000.000UI 
Lipase (min) 1.200.000UI 
Phytase (min) 32.000FTU 
Xylanase (min) 1.000.000FTU
Manase (min) 20.000UI 
Pectinase (min) 8.000UI 
Bacillus subtilis 5x1011cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae 3x1011cfu/kg

195 NZY 

Hệ đệm vừa đủ 1 kg 

NZY là sự bổ sung 
các enzyme tổng 
hợp, tăng khả năng 
tiêu hóa các thành 
phần dinh dưỡng 
trong thức ăn. 
NZY cải thiện hệ 
số chuyển hóa thức 
ăn, rút ngắn thời 
gian nuôi 



 
12 CÔNG BÁO/Số 531 + 532/Ngày 08-9-2013 
  
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Phosphorous (min) 100.000mg 
Calcium (min) 150.000mg 
FeSO4 (min) 40.000mg 
CuSO4 (min) 10.000mg 
ZnSO4 (min) 10.000mg 
Manganese (min) 4.000mg 
Cobalt (min) 100mg 
Sodium bicarbonate 
(min) 150.000mg 

Sodium benzoate (min) 100.000mg 
Sodium Chloride (min) 10.000mg 
Potassium chloride 
(min) 20.000mg 

196 Mixlec 

Tá dược vừa đủ 1kg 

Dùng tạt trực tiếp 
xuống ao nuôi, bổ 
sung khoáng chất 
cần thiết cho tôm 
lột xác. 
Cung cấp chất điện 
giải, giúp tôm giảm 
sốc khi môi trường 
thay đổi. 
Giúp tôm khỏe mạnh

Vitamin A (min) 2.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 800.000UI 
Vitamin E (min) 3.000mg 
Vitamin K3 (min) 500mg 
Vitamin B1 (min) 1.200mg 
Vitamin B2 (min) 4.000mg 
Vitamin B3 (min) 10.000mg 
Vitamin B5 (min) 5.000mg 
Vitamin B6 (min) 1.000mg 
Vitamin B9 (min) 5.000mg 
Vitamin B12 (min) 12.000mcg 
Biotine (min) 30mg 
Vitamin C (min) 20.000mg 
L-Lysine HCl (min) 3.000mg 
D,L-Methionine (min) 1.000mg 

197 Vitafish 

Hệ đệm và tá dược 
vừa đủ 1kg 

Vitafish cung cấp 
vitamin thiết yếu, 
giúp tôm, cá phát 
triển, tăng sức đề 
kháng khi thời tiết 
thay đổi. 
Vitafish kích thích 
tôm, cá ăn nhiều, 
tăng trọng nhanh, 
nâng cao tỷ lệ sống 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 3.500.000 UI
Vitamin D3 (min) 1.200.000UI 
Vitamin C (min) 20g 
Vitamin B12 (min) 4mg 
Vitamin E (min) 6g 
Vitamin K3 (min) 1,5g 
Vitamin B1 (min) 12g 
Vitamin B2 (min) 2,5g 
Vitamin B5 (min) 2,5g 
Vitamin B6 (min) 1,2g 
Lysine (min) 5g 
Biotine (min) 20mg 
Folic acid (min) 420mg 

198 Vitalet - UV 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Vitalet - UV là sự 
tổng hợp các vitamin 
và khoáng chất 
được phối chế cân 
bằng phù hợp với 
tôm, cá nuôi. 
Cung cấp chất điện 
giải giúp tôm, cá 
nhanh chóng phục 
hồi sau khi điều trị 
bệnh. 
Tăng cường sức đề 
kháng, chống sốc 

CaHPO4 (min) 5g 
Vitamin B12 (min) 4mg 
Vitamin B1 (min) 0,5mg 
Vitamin B6 (min) 0,2mg 
Vitamin K3 (min) 1g 199 Vitalucan - B12 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp B12 
khoáng chất nhằm 
tái tạo lại lượng 
hồng huyết cầu do 
sử dụng kháng 
sinh kéo dài. 
Giúp cá tăng trọng 
nhanh, tăng sức đề 
kháng, giảm tiêu 
tốn thức ăn 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1x1010cfu/kg

Bacillus subtilis (min) 1x1010cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1x1010cfu/kg

Aspergillus oryzae 
(min)  1x1010cfu/kg

200 Probiotic 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Probiotic bổ sung 
các vi sinh vật có 
lợi và enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn, 
tăng hiệu quả sử 
dụng thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Inositol (min) 60g 
Sorbitol (min) 120g 
Beta-glucan (min) 120g 

201 HEPATIC 

Nước cất vừa đủ 1kg 

Giải độc gan thận 
tăng cường khả 
năng hấp thu thức 
ăn 

Vitamin K3 (min) 20.000mg 
Vitamin C (min) 50.000mg 
Glucose (min) 600.000mg 
Vitamin B1 (min) 1.000mg 
Vitamin B2 (min) 200mg 
Vitamin B3 (min) 1.000mg 
Vitamin B12 (min) 5.000mcg 
Inositol (min) 10.000mg 
Sorbitol (min) 50.000mg 
Betain (min) 25.000mg 

202 REMEDY 

Tinh dầu bạc hà, tinh 
dầu quế, tinh dầu đại 
hồi và hệ đệm vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các 
Vitamin thiết yếu, 
tăng sức đề kháng 
cho tôm, cá. 
Remedy có thể 
dùng chung với 
kháng sinh 

Ca(H2PO4)2 (min) 110g 
NaH2PO4 (min) 45g 
Mg(H2PO4)2 (min) 27g 
Zn(H2PO4)2 (min) 17g 

203 Ca-PLUS  

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Kích thích tôm 
mau lột vỏ, giúp 
tôm mau cứng vỏ 
sau khi lột. 
Tăng sức đề kháng 
cho tôm cá khi 
thời tiết thay đổi 

Inositol (min) 60g 
Sorbitol (min) 120g 
Beta-glucan 1.3-1.6 
(min) 120g 

Vitamin A (min) 75mg 
Vitamin D (min) 100mg 
Vitamin E (min) 120mg 

204 UV-
GROWMAX 

Vitamin K (min) 120mg 

Giúp tôm, cá tăng 
trọng nhanh, kích 
thích cá rô đồng, 
cá điêu hồng bắt 
mồi nhanh, giút 
ngắn thời gian 
nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B1 (min) 7.000mg 
Vitamin B2 (min) 500mg 
Vitamin B6 (min) 260mg 
Dung môi (polysoibate 
80) vừa đủ 1 lít 

Betaglucan 1.3-1.6 (min) 200.000mg 
Vitamin K3 (min) 100.000mg 
Folic acid (Vitamin B9) 
(min) 803.000mg 205 FOLIC 

Chất đệm (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Tăng khả năng 
trao đổi chất, giúp 
tôm cá hấp thu 
dinh dưỡng tối đa 

Công ty TNHH BZT USA 
Địa chỉ: Địa chỉ: 48-50-52 Nguyên Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú,
Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0838129999       Fax: 0838427777 
Địa chỉ sản xuất: 1A 184 đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 
Tp Hồ Chí Minh 

Vitamin C (min) 32.000mg 

206 C PRO USA Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin C 
giúp tôm, cá tăng 
cường sức đề kháng, 
giảm stress. 
Kích thích tôm ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, 
tăng trưởng nhanh 

Lysine (min) 159.000mg 
Methionine (min) 37.000mg 
Glycine (min) 96.000mcg 
Leucine (min) 580mg 

207 PRADO USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
acid amin thiết yếu 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển 
nhanh 

Vitamin A (min) 1.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 105.000UI 

208 TOMKING 650 

Vitamin E (min) 160UI 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B2 (min) 56mg 
Vitamin B6 (min) 54mg 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

trưởng và phát triển 
nhanh 

Vitamin C (min) 19.000mg 

209 BIO C USA Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin C 
giúp Tôm, cá tăng 
cường sức đề kháng, 
giảm stress. Kích 
thích Tôm, cá ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, 
tăng trưởng nhanh 

Lysine (min) 152.000mg 
Methionine (min) 36.000mg 
 Glycine (min) 94.000mg 
 Leucine (min) 530mg 

210 CODAFIN USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển 
nhanh 

Lysine (min) 3.700 mg 
Threonine (min) 17mg 
 Methionine (min) 105mg 
 Glycine (min) 33mg 
Leucine (min) 54mg 
 Alanine (min) 160mg 

211 F35 DELUXE 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển 
nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 

Lysine (min) 3.200mg 
 Threonine (min) 17mg 
 Methionine (min) 104mg 
 Glycine (min) 36mg 
 Leucine (min) 51mg 
Alanine (min) 150mg 

212 X47 USA 

 Dung môi (nước cất)   
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển 
nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn.
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 1.100.000UI 
Vitamin D3 (min) 107.000UI 
Vitamin E (min) 156UI 
Vitamin B2 (min) 52mg 
Vitamin B6 (min) 51mg 

213 COMPLET 
DV USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh 

Vitamin A (min) 1.100.000UI 
Vitamin D3 (min) 103.000UI 
Vitamin E (min) 150UI 
Vitamin B2 (min) 52mg 
Vitamin B6 (min) 53mg 214 106 USA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi 

Vitamin A (min) 1.060.000UI 
Vitamin D3 (min) 108.000UI 
Vitamin E (min) 154UI 
Vitamin B2 (min) 57mg 
Vitamin B6 (min) 53mg 215 F4500 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi 

Vitamin A (min) 1.200.000UI 
Vitamin D3 (min) 109.000UI 
Vitamin E (min) 165UI 
Vitamin B2 (min) 56mg 
Vitamin B6 (min) 52mg 

216 RAMBO 4 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 1.050.000UI 
Vitamin D3 (min) 107.000UI 
Vitamin E (min) 152UI 
Vitamin B2 (min) 51mg 
Vitamin B6 (min) 57mg 217 LS600 USA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi

Vitamin A (min) 1.100.000UI 
Vitamin D3 (min) 105.000UI 
Vitamin E (min) 157UI 
Vitamin B2 (min) 53mg 
Vitamin B6 (min) 54mg 218 DR BZT 666 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi

Vitamin A (min) 1.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 103.000UI 
Vitamin E (min) 158UI 
Vitamin B2 (min) 54mg 
Vitamin B6 (min) 52mg 219 NUTIMIX 

USA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường nước ao nuôi

Lysine (min) 1.000mg 
Alanine (min) 14mg 
Methionine (min) 54mg 
Glycine (min) 12mg 
Leucine (min) 22mg 

220 SUPER PRO 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
cho tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lysine (min) 3.200mg 
Threonine (min) 16mg 
Methionine (min) 106mcg 
Glycine (min) 36mg 
Leucine (min) 51mg 
Alanine (min) 158mg 

221 DR BZT 79 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
cho tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển.
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
hao hụt thức ăn 

Calcium (min) 271.000mg 
Potassium (min) 550mg 
Magnesium (min) 136mg 
Sodium (min) 1.250mg 

222 M600 USA 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
khoáng chất cần 
thiết giúp tôm 
nhanh cứng vỏ sau 
khi lột xác 

Calcium (min) 275.000mg 
Potassium (min) 560mg 
Magnesium (min) 137mg 
Sodium (min) 1.300mg 

223 B52 USA 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
khoáng chất cần 
thiết giúp tôm 
nhanh cứng vỏ sau 
khi lột xác 

Calcium Chloride (min) 150mg 
Magnesium Chloride 
(min) 12.000mg 

Potassium chloride 
(min) 9.200mg 

Magnesium sulfate 
(min) 17.000mg 

Sodium chloride (min) 13.000mg 

224 CALCIPHOS 
USA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
khoáng chất cần 
thiết giúp tôm 
nhanh cứng vỏ sau 
khi lột xác 

225 RAMBO 6 Calcium Chloride 
(min) 152mg Cung cấp các loại 

khoáng chất cần 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Magnesium Chloride 
(min) 11.500mg 

Potassium chloride 
(min) 9.100mg 

Magnesium sulfate 
(min) 18.000mg 

Sodium chloride (min) 12.000mg 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

thiết giúp tôm 
nhanh cứng vỏ sau 
khi lột xác 

Bacillus pumilus (min) 1,2 x 106cfu 
Bacillus megaterium 
(min) 0,5 x 106cfu 

Bacillus mesentericus 
(min) 0,5 x 106cfu 

Bacillus azotoformans 
(min) 0,2 x 106cfu 

226 KAREN X 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, cá hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Kích thích ăn nhiều, 
tăng trưởng nhanh 
 

Bacillus subtilis (min) 1,6 x 107cfu 
Bacillus thuringensis 
(min) 0,5 x 107cfu 

Bacillus licheniformis 
(min) 1,2 x 107cfu 

Bacillus azotoformans 
(min) 0,2 x 107cfu 

227 ENGEST USA

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, cá hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn

Bacillus subtilis (min)  1,6 x 107cfu 
Bacillus pumilus (min) 0,7 x 107cfu 
Bacillus licheniformis 
(min) 1,2 x 107cfu 

Bacillus stearother-
mophilus (min) 0,4 x 107cfu 

228 BIO USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, cá hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn
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Bacillus subtilis (min)  1,8 x 107cfu 
Bacillus coagulans 
(min) 0,8 x 107cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 0,4 x 107cfu 

Bacillus amylolique-
faciens (min) 0,6 x 107cfu 

229 N500 USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, cá hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn

Bacillus stearother-
mophilus (min) 1,2 x 106cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 0,6 x 106cfu 

Bacillus amylolique-
faciens (min) 0,5 x 106cfu 

Bacillus laterrosporus 
(min) 0,2 x 106cfu 

230 C200 USA 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, caù hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Kích thích tôm, cá 
ăn nhiều, tăng 
trưởng nhanh 

Bacillus subtilis (min) 1,4 x 107 cfu 
Bacillus megaterium 
(min) 0,8 x 107cfu 

Bacillus polymyxa 
(min) 0,5 x 107cfu 

Bacillus pumilus (min) 0,3 x 107cfu 

231 TOMKING 
640 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, caù hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn

Lysine (min) 3.800mg 
Threonine (min) 18mg 
Methionine (min) 100mg 
Glycine (min) 37mg 
Leucine (min) 53mg 

232 N55 
AMERICA 

Alanine (min) 160mg 

 
Cung cấp các loại 
acid amin cần thiết 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát 
triển nhanh 
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Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 1,4x 106cfu 
Bacillus pumilus (min) 0,8 x 106cfu 
Bacillus coagulans 
(min) 0,5x 106cfu 233 OXYDOL 300 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, cá hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn

Bacillus megaterium 
(min) 0,8 x 106cfu 

Bacillus polymyxa 
(min) 1,2 x 106cfu 

Bacillus coagulans 
(min) 0,6 x 106cfu 

Bacillus mesentericus 
(min) 0,6 x 106cfu 

234 DRT Q70 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vi khuẩn có lợi 
giúp tôm, caù hấp 
thụ và tiêu hóa tốt 
thức ăn. 
Kích thích tôm, cá 
bắt mồi, hạn chế 
sự hao hụt thức ăn 
và ô nhiễm môi 
trường 

Công ty TNHH TM thủy sản Việt An 
Địa chỉ: 23/9 đường số 9, KP.4, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 62772219 
Địa chỉ sản xuất: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh. 

Bacillus subtilis (min) 3x1010cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2x1010cfu/kg

Amylase (min) 20.000.000UI
Protease (min) 15.000.000UI
Lipase (min) 15.000.000UI

235 AQUAZYM FS 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi và enzym 
tiêu hóa vào thức 
ăn giúp tôm, cá 
hấp thụ thức ăn tốt 
và phát triển tốt 
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Độ ẩm (max) 10% 
CuSO4 (min) 2.000mg 
FeSO4 (min) 1.000mg 
ZnSO4 (min) 1.000mg 
MnSO4 (min) 1.000mg 
MgSO4 (min) 200mg 
CoSO4 (min) 100mg 
CaHPO4 (min) 100mg 
Vitamin C (min) 5.000mg 

236 VIKOTAT 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
và các khoáng chất 
cần thiết và thức 
ăn giúp tôm, cá 
cân bằng khẩu 
phần thức ăn hàng 
ngày và phát triển 
tốt 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin C (min) 25.000mg 

237 CMAX 25% 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp tôm 
cá tăng sức đề 
kháng và khỏe 
mạnh 

Sorbitol (min) 200g 
Vitamin A (min) 100.000UI 
Methionine (min) 200mg 
L-LysinHCl (min) 200mg 
Choline chloride (min) 5mg 
Inositol (min) 4,5mg 
Folic acid (min) 500mcg 
Vitamin B2 (min) 2mg 
Biotin (min) 1,5mg 

238 HEPATOL 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid 
amin và vitamin 
cần thiết vào thức 
ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá khỏe 
mạnh mau lớn 

Protein thô (min) 25% 
Methionine (min) 500mg 
Lysine (min) 300mg 

239 VA-PRO 

Threonine (min) 200mg 

Mùi dẫn dụ hấp 
dẫn kích thích tôm, 
cá bắt mồi nhanh 
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Tryptophan (min) 100mg 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung đạm cá và 
các acid amin thiết 
yếu vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá ăn nhiều 
và phát triển tốt 

Công ty TNHH phát triển thủy sản Phương Đông 
Địa chỉ: Lô số 4 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0583.892 989; Fax: 0583.892 949 

Vitamin C (min) 300g 

240 AQUA-C30 Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin 
C giúp tăng cường 
sức đề kháng cho 
tôm, cá.  
Chống sốc khi môi 
trường và thời tiết 
thay đổi 

Vitamin C (min) 300g 

241 C-STRESS Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin C 
giúp tăng cường 
sức đề kháng cho 
tôm, cá. Chống sốc 
khi môi trường và 
thời tiết thay đổi 

Lactobacillus 
acidophilus (min)  3 x 1011cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 3 x 1011cfu/kg

Protease (min)  200UI 
Lipase (min)  100UI 
Amylase (min)  150UI 

242 PRO-ZYME 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng cường số 
lượng vi sinh vật 
có lợi trong đường 
ruột tôm, cá. 
Kích thích tiêu hóa, 
tăng khả năng hấp 
thụ thức ăn 

Độ ẩm (max) 11% 
Sorbitol (min) 100g 
Methionine (min) 50g 

243 SUPER-
GROW 

Niacin (min) 50g 

Tăng cường chức 
năng gan, tăng khả 
năng chuyển hóa 
và hấp thụ chất 
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Inositol (min) 25g 
Vitamin B1 (min) 10g 
Vitamin B6 (min) 10g 
Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 1kg 

dinh dưỡng cho tôm, 
cá. 
Tăng cường sức khỏe 
cho tôm, cá 

Sorbitol (min) 120g 
Inositol (min) 50g 
Choline (min) 25g 
Vitamin E (min) 3g 
Vitamin B1 (min) 10g 
Vitamin B6 (min) 10g 

244 SUPER-HUFA 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid 
amin và vitamin 
thiết yếu giúp tôm 
tăng trưởng nhanh 
Tăng khả năng hấp 
thụ dinh dưỡng. 
Tăng cường sức 
khỏe cho tôm, cá 

Công ty cổ phần Thành Nhơn 
Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0838483181; Fax: 0838483956 
Địa chỉ sản xuất: Cụm Công nghiệp tập đoàn ANOVA, xã Long Cang, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An 

Mannan Oligo 
Saccharide (min) 10% 

β Glucan 1.3 - 1.6 (min) 40% 
Hàm lượng mất khi 
sấy (max) 9% 

Đạm thô (min) 38% 
Xơ thô (min) 0,5% 

245 Betaglucan ® 

Tro thô (min) 4,0% 

Là chất bổ sung 
thức ăn thủy sản, 
bổ sung dinh dưỡng, 
tăng cường miễn 
dịch. Giúp tôm, cá 
tăng trưởng và tăng 
sức đề kháng 

Công ty TNHH một thành viên Provimi 
Địa chỉ: 238 Quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
Điện thoại: 0613 999 001      Fax: 0613 884 304 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin C vi bọc (min) 200.000mg 
Vitamin E (min) 10.000mg 246 Nutri C 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Nutri C cung cấp 
vitamin cần thiết 
cho tôm và cá 
trong các giai đoạn: 
Trong thời kỳ thả 
tôm, cá; Khi các 
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điều kiện nuôi có 
những thay đổi 
nghiêm trọng (thời 
tiết thay đổi, ô 
nhiễm, xử lý nước, 
lũ lụt; Khi có sự 
can thiệp vào trại 
(lấy mẫu, chuyển 
đổi ao, hồ) 

Độ ẩm (max) 8% 
Vitamin A (min) 800.000UI 
Vitamin D3 (min) 600.000UI 
Vitamin E (min) 1.000mg 
Betain (min) 70.000mg 
Inositol (min) 7.500mg 
Calcium 
(Ca(H2PO4.H2O) + 
CaHPO4.2H2O hoặc 
CaHPO4.2H2O) 
(min-max) 

16-18% 

Phosphorus 
(Ca(H2PO4.H2O)+ 
CaHPO4.2H2O hoặc 
CaHPO4.2H2O) (min) 

13% 

247 Calci Tôm 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

CALCI TÔM cung 
cấp vitamin và 
khoáng cho tôm 
trong các giai đoạn 
sau: Giai đoạn lột 
vỏ; Khi độ mặn 
của nước biến đổi; 
Vào cuối vụ để 
làm tăng chất lượng 
và trọng lượng của 
vỏ tôm; Tôm bị 
các hội chứng thiếu 
Canxi (mềm vỏ) 

 

Độ ẩm (max) 5% 
Xylanase (min) 1.120.000 units
Phytase (min) 200.000FTU

248 Zyme Fish + 

Chất mang (bột đá và 
tinh bột mì) 1kg 

Nâng cao giá trị sử 
dụng thức ăn 
Tăng khả năng tiêu 
hóa tinh bột, đạm, 
béo 
Tăng khả năng hấp 
thụ phospho thực 
vật trong khẩu phần 
ăn của cá 
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Độ ẩm (max) 10% 
Glucuronolactone 
(min-max) 

2,25 - 2,75g 249 Nutri Bull 
0,2% 

Chất mang (CaCO3 và 
tinh bột mì) 1kg 

Cung cấp dinh 
dưỡng đặc hiệu cho 
gan 

Công ty TNHH SX TM & XNK Trường Tín Đạt 
Địa chỉ: 194/35/12A Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 086 2539076; fax: 0862539173 
Địa chỉ sản xuất: 688/59 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 
Tp Hồ Chí Minh 

Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/kg
Amylase (min) 2.000UI 
Protease (min) 1.500UI 
Cellulase (min) 1.000UI 
Pectinase (min) 1.000UI 250 PT GEST 

Chất đệm (dextrose)  
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi và 
enzyme vào thức 
ăn cho tôm, cá, 
giúp ổn định hệ vi 
sinh đường ruột, 
kích thích tiêu hóa, 
giúp hấp thụ tốt 
thức ăn, tăng hiệu 
quả sử dụng thức 
ăn 

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Nam Việt 
Địa chỉ: 117/15C, đường Hồ Văn Long, KP 3, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, 
Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0862682320; fax: 08 62682346 

Niacin (min) 150mg 
Methionine (min) 200mg 
Inositol (min) 250mg 
Folic acid (min) 200mg 
Vitamin E (min) 500mg 
Vitamin K (min) 100mg 

251 US GROW 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

US GROW là hỗn 
hợp nhiều acid 
amin và vitamin, 
có mùi thơm hấp 
dẫn, dùng để bổ 
sung các acid amin 
và vitamin thiết 
yếu vào khẩu phần 
ăn cho các loài 
động vật thủy sản 
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Sorbitol (min) 250g 
Vitamin A (min) 200.000IU 
Vitamin B1 (min) 10.000IU 
Vitamin E (min) 30.000IU 
Vitamin C (min) 200mg 

252 HP 9 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

HP 9 là hỗn hợp 
gồm nhiều vitamin, 
có mùi thơm hấp 
dẫn, dùng để bổ 
sung các vitamin 
A, B1, C thiết yếu 
vào khẩu phần ăn 
cho các loài động 
vật thủy sản 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 5,0x109cfu/kg

Bacillus subtilis (min) 5,0x109cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 5,0x109cfu/kg

Amylase (min) 327UI 
Protease (min) 368UI 

253 US BIOZYME

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

US BIOZYME bổ 
sung các enzyme, 
men tiêu hóa, kích 
thích tôm tăng 
trưởng nhanh, giảm 
hệ số chuyển đổi 
thức ăn, tăng khả 
năng miễn dịch cho 
tôm. Cung cấp hệ 
vi sinh vật đường 
ruột có lợi cho tôm 

Công ty TNHH NOBEN 
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0837966039; fax: 08 37966038 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Methionine (min) 10.000mg 
Lysine HCL (min) 5.000mg 
Vitamin B9 (min) 200mg 
Choline chloride (min) 5.000mg 
Betaine(min) 3.000mg 

254 ANTILIV 

Dung môi 
(polysorbate) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin 
và acid amin cần 
thiết cho sự sinh 
trưởng và phát 
triển của tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Fumaric acid (min) 10% 
Lactic acid (min) 10% 
Citric acid (min) 12% 

255 MEGA CID 

Propionic acid (min) 15% 

Bổ sung các acid 
hữu cơ vào thức 
ăn cho tôm, cá 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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Formic acid (min) 20% 
Chất đệm (silica)  
vừa đủ 1kg 

Fumaric acid (min) 13,5% 
Lactic acid (min) 10 % 
Citric acid (min) 12% 
Propionic acid (min) 15 % 
Formic acid (min) 20% 

256 DAVI CID 
LIQUID 

Dung môi (nước)   
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid 
hữu cơ vào thức 
ăn cho tôm, cá, 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Vitamin E (min) 50.000mg 
Selenium hữu cơ (min) 200ppm 
Biotin (min) 60mg 
Vitamin B12 (min) 6mg 

257 SELENVIT E 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng hữu cơ cho 
tôm, cá giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1 x 1010cfu/kg

Bacillus subtilis (min) 1 x 1010cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1 x 1010cfu/kg

Beta glucanase (min) 2.500.000UI 
Amylase (min) 240.000UI 
Protease (min) 1.000UI 
Lipase (min) 500UI 
Phytase (min) 500UI 

258 NB BIOBEST 

Chất đệm (bột men 
bia) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các loại 
men tiêu hóa vào 
thức ăn tôm, cá 
giúp tôm cá tiêu 
hóa tốt thức ăn 

Amylase (min) 450.000UI 
Protease (min) 6.000UI 
Lipase (min) 150UI 

259 PROZYM 

Phytase (min) 4.500UI 

Bổ sung enzyme 
tiêu hóa vào thức 
ăn cho tôm, cá, 
giúp tôm cá tiêu 
hóa tốt thức ăn 
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Beta glucanase (min) 2.500UI 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1g 

Vitamin A (min) 3.200.000UI 
Vitamin E (min) 5.000mg 
Vitamin D3 (min) 1.000.000UI 
Vitamin B1 (min) 10.000mg 
Vitamin B6 (min) 1.000mg 
Vitamin K3 (min) 1.000mg 
Vitamin C (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 
Niacin (min) 5.000mg 
Biotin (min) 20mg 
Acid folic (min) 400mg 
KCl (min) 3.000mg 
NaCl (min) 3.000mg 

260 
NB 

VITROLEC 
405 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và chất điện giải 
cần thiết cho tôm, 
cá, giúp tôm cá 
phát triển tốt 

Protein (min) 27% 
Xơ (max) 1,35% 
Béo (min) 13,5 % 
Lysine (min) 5.000mg 
Methinonine (min) 5.000mg 
Vitamin A (min) 500.000UI 
Vitamin D3 (min) 200.000UI 
Vitamin B1(min) 1.000mg 
Vitamin B2 (min) 1.000mg 
Vitamin B6 (min) 1.000mg 

261 NB 
SOWMILK 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung đạm, vitamin 
và các acid amin 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của tôm, 
cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 
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Vitamin C (min) 100.000mg 
Sorbitol (min) 50.000mg 
Methionine (min) 10.000mg 
Lysine (min) 10.000mg 

262 NB CSORMIN 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
và các acid amin 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của tôm, 
cá, giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Sorbitol (min) 300.000mg 
Methionine (min) 10.000mg 
L - Lysine HCL (min) 5.000mg 
Vitamin B2 (min) 200mg 
Vitamin B12 (min) 200mcg 
Vitamin B1 (min) 200mg 
Vitamin B9 (min) 200mg 
Choline chloride (min) 5.000mg 
Betaine (min) 3.000mg 

263 SORBEST 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và các acid amin 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của tôm, 
cá, giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Beta 1,3 - 1,6 glucan 
(min) 150.000mg 

Vitamin B12 (min) 20mg 
Vitamin B1 (min) 5.000mg 
Vitamin B2 (min) 4.000mg 
Vitamin K3 (min) 1.000mg 
D Calcium 
pantothenate (min) 50.000mg 

CaHPO4 (min) 500mg 

264 VILUCAN B12 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết cho sự sinh 
trưởng và phát triển 
của tôm, cá, giúp 
tôm cá phát triển 
tốt 

Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1 x 106cfu/g 

265 BIO MOS 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các men 
tiêu hóa vào thức 
ăn cho tôm cá, 
giúp tôm cá tiêu 
hóa tốt thức ăn, ăn 
nhiều, mau lớn 
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Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 107cfu/g 

Amylase (min) 60.000UI 
Protease (min) 60.000UI 
Lipase (min) 200.000UI 

266 AQUALACTOQ 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các men 
tiêu hóa và Enzyme 
cần thiết cho tôm, 
cá giúp tôm cá tiêu 
hóa tốt thức ăn, ăn 
nhiều, mau lớn 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 107cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1,5 x 106cfu/g

Amylase (min) 100.000UI 
Protease (min) 30.000UI 
Lipase (min) 30.000UI 

267 AP 79 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các men 
tiêu hóa và Enzyme 
cần thiết vào thức 
ăn cho tôm, cá, 
giúp tôm cá tiêu 
hóa tốt thức ăn, ăn 
nhiều, mau lớn 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 0,8 x 107cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1x 107cfu/g 

Amylase (min) 400.000UI 
Protease (min) 1.500.000UI 
Lipase (min) 150.000UI 
Phytase (min) 500.000UI 

268 BIO AQ 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu 
hóa và enzyme cần 
thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá giúp 
tôm cá tiêu hóa tốt 
thức ăn, ăn nhiều, 
mau lớn 

Công ty TNHH thủy sản Tân Anh 
Địa chỉ: 609/31/7, Tổ 46A, khu phố 4, Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM 
Điện thoại: 08 62728408; Fax: 08 62728408 

Độ ẩm (max) 8% 
Vitamin A (min) 50.000IU 
Vitamin D3 (min) 45.000IU 

269 ONE PRO2 

Vitamin B1 (min) 1.000IU 

Bổ sung vitamin 
và các khoáng chất 
cần thiết giúp tôm 
tăng trong nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B2 (min) 500mg 
Vitamin B6 (min) 650mg 
Vitamin B12 (min) 2mg 
Niacin (min) 1.000mg 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Độ ẩm (max) 8% 
Bacilus subtilis (min) 1x1010cfu/kg
Sacharommyces 
cerevisiae (min) 1x1010cfu/kg

Plantarum 
lactobacillus (min) 1x1010cfu/kg

270 US BIO 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu 
hóa giúp tôm tăng 
cường khả năng 
tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn 

Vitamin A (min) 50.000IU 
Vitamin D3 (min) 300mg 
Vitamin B12 (min) 650mg 
Niacin (min) 300mg 
Folic acid (min) 45.000mg 

271 HP-ONE 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin 
và các khoáng chất 
cần thiết giúp tôm 
tăng trong nhanh 
 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam 
Địa chỉ văn phòng: lầu 3, Tòa nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, 
Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08-38450828; Fax : 08-39979204 
Địa chỉ sản xuất: ấp 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, Tp Bình Dương 

1-(n-butylamino)-1 
methylethyl 
phosphorus acid (min)

100g 

Methyl hydroxyben-
zoate B.P (min) 1g 

272 COFORTA A 

Cyanocobalamin B.P 
(B12) (min) 50mg 

Cung cấp vitamin, 
khoáng phospho cho 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin E (min) 4,5% 
Methionine (min) 6,8% 
Betanine (min) 4,5% 
Sorbitol (min) 45,0% 273 Aquador 

Chất mang 
(glucuronolactone, bột 
trấu, đá vôi) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các vitamin, 
acid amin và năng 
lượng cần thiết cho 
tôm, cá. 
Bổ trợ hoạt động 
của gan 

Công ty TNHH thuốc thú y quốc tế Đông Nghi 
Địa chỉ: số 11 Nguyễn Văn Giai - Phường Đakao - Quận 1 - TP. HCM 
Điện thoại: 08. 22405062 - 22444235; Fax: 08. 39846897 

Đạm thô (min) 24% 
Vitamin A (min) 2.500.000IU 
Vitamin D3 (min) 375.000IU 
Vitamin E (min) 250mg 274 

AQUA PRO 
LIQUID 

VITAMIN 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Cung cấp đạm chất 
lượng cao, dễ tiêu 
hóa vào khẩu phần 
ăn của tôm, cá. 
Bổ sung các vitamin 
thiết yếu A, D3, E 
thúc đẩy sự tăng 
trưởng 

Đạm thô (min) 24% 
CuSO4 (min) 200mg 
ZnSO4 (min) 3,2g 
MnSO4 (min) 250mg 
CoSO4 (min) 15mg 275 

AQUA PRO 
LIQUID 

MINERAL 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Là sản phẩm dinh 
dưỡng chất lượng 
cao, bổ sung nguồn 
đạm dễ tiêu hóa 
giúp tôm, cá dễ hấp 
thu, tăng trưởng tốt.
Cung cấp các khoáng 
vi lượng cần thiết 
cho sự phát triển 
của tôm, cá 

Calcium gluconate (min) 70g 
P2O5 (min) 35g 
CuSO4 (min) 250mg 

276 CaP. Milk 

ZnSO4  (min) 3,2g 

Bổ sung canxi và 
các khoáng chất 
khác giúp tôm, cá 
phát triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

MnSO4 (min) 250mg 
CoSO4 (min) 15mg 
Nước cất vừa đủ 1 lít 
Lysine (min) 2,375g 
Histidine (min) 1,875g 
Arginine (min) 8,125g 
Threonine (min) 6,750g 
Serine (min) 18,125g 
Proline (min)  14,875g 
Glycine (min)  10,500g 
Alanine (min)  6,375g 
Cystine (min)  1,875g 
Valine (min)  7,125g 
 Methionine (min) 875mg 
Isoleucine (min)  4,625g 
Tyrosine (min)  750mg 
Phenylalanine (min)  7,0g 
Aspartic acid (min)  10,250g 
Glutamic acid (min)  14,250g 
 Leucine (min)  9,250g 

277 AQUAMINE 
LIQUID 

Dung môi 
(polysorbat) vừa đủ 1 lít 

Cung cấp nguồn 
dinh dưỡng thiết 
yếu cho sự phát 
triển của tôm, cá 

Lysine (min) 2,375g 
Histidine (min) 1,875g 
Arginine (min) 8,125g 
Threonine (min) 6,750g 
Serine (min) 18,125g 
Proline (min) 14,875g 
Glycine (min) 10,500g 

278 AQUAMINE 
POWDER 

Alanine (min) 6,375g 

Cung cấp nguồn 
dinh dưỡng thiết 
yếu cho sự phát 
triển của tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Cystine (min) 1,875g 
Valine (min) 7,125g 
Methionine (min)  875mg 
Isoleucine (min) 4,625g 
Tyrosine (min) 750mg 
Phenylalanine (min)  7,0g 
Aspartic acid (min) 10,250g 
Glutamic acid (min) 14,250g 
Leucine (min)  9,250g 
 Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 6.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 600.000IU 
Vitamin E (min) 4.000IU 
Menadione (K3) (min) 1g 
Thiamine (B1) (min) 1g 
Vitamin B2 (min) 1,1g 
Pyridoxine (B6) (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 
Vitamin B5 (min) 4,5g 
Niaciamide (B3) (min) 9g 
Folic acid (B9) (min) 400mg 
Vitamin H (min) 30mg 
Vitamin C (min) 3g 

279 SOLUBLE 
VITAMIX 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp hỗn hợp 
vitamin. Duy trì 
hàm lượng vitamin 
đảm bảo nhu cầu 
dinh dưỡng. 

Vitamin A (min) 25.000.000IU
Vitamin D3 (min) 2.000.000IU 
Vitamin E (min) 12.000IU 

280 

 
SOLUBLE 

ADE 
 Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
đậm đặc, có hoạt 
lực cao vào thức ăn 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Amylase (min) 170.000IU 
Protease (min) 60.000IU 
Beta-glucanase (min) 900IU 
Lipase (min) 1.000IU 
Cellulase (min) 500IU 
Xylanase (min) 1.000IU 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 6x1010cfu/kg 

281 SUPER 
ENZYME 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung hỗn hợp 
enzyme cần thiết 
cho sự tiêu hóa 
thức ăn của tôm, 
cá. 
Ổn định hệ dinh 
dưỡng đường ruột 
của tôm, cá, giúp 
tăng trọng nhanh 

Vitamin A (min) 8.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 700.000IU 
Vitamin E (min) 5.000IU 
Vitamin K3 (min) 1g 
Vitamin B1 (min) 1g 
Vitamin B2 (min) 1,1g 
Vitamin B6 (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 
Vitamin B5 (min) 4,5g 
Niacinamide (B3) (min) 9g 
Folic acid (min) 400mg 
Biotin (min) 30mg 
Vitamin C (min) 3g 
Sorbitol (min) 100g 

282 VITABLEND 
LIQUID 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin 
thiết yếu giúp phục 
hồi và tăng cường 
khả năng tiêu hóa. 
Cung cấp nguồn 
dinh dưỡng tối ưu 
giúp tôm, cá mau 
lớn 
 

Protein thô (min) 50% 
Xơ (min) 20% 
Béo (min) 5% 
Tro (min) 20% 

283 
 

BIO DPP-50 
 

Độ ẩm (min) 5% 

Bổ sung nguồn 
dinh dưỡng tối ưu 
giúp tôm, cá mau 
lớn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 0,7% 
Lysine (min) 0,5% 
Threonine (min) 1,35 % 
Glycine (min) 2,1% 
Glutamic acid (min) 2,85% 
Alanine (min) 1,2% 
Phenylalanine (min) 1,4% 
CuSO4 (min) 600mg 
ZnSO4 (min) 3,2g 
Sorbitol (min) 5g 

284 CODAMIN 

Chất đệm 
(Polysorbat) vừa đủ lít 

Cung cấp các acid 
amin tự do giúp 
tôm hấp thu nhanh. 
Cân bằng khoáng 
chất cho tôm 

Vitamin A (min) 8.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 1.200.000IU 
Vitamin C (min) 20g 
Vitamin B1 (min) 10g 
Vitamin B2 (min) 2g 
Niacinamide (min) 5g 
Vitamin K3 (min) 1g 
Vitamin E (min) 10g 
Vitamin B5 (min) 3g 
Vitamin B6 (min) 1g 
Acid folic (Vitamin B9) 
(min) 400mg 

Biotin (Vitamin H) 
(min) 20mg 

Vitamin B12 (min) 6mg 
Natri chloride (min) 30g 
Natri hydrocarbonat 
(min) 25g 

Kali chloride (min) 12g 
Sorbitol (min) 12g 

285 AQUA 
VITALEC 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
giúp tôm, cá mau 
lớn, khỏe mạnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Fe (Iron sulfate) (min) 5g 
Zn (Zinc oxide, Zinc 
sulfate) (min) 4,2g 

Mn (Manganous 
oxide, Manganous 
sulfate) (min) 

4,15g 

Cu (Copper sulfate) 
(min) 1,2g 

Co (Cobalt carbonate) 
(min) 12mg 

Se (Sodium selenite) 
(min) 20mg 

Iod (Ethylenediamine 
dihydroiodide) (min) 10mg 

Ca (Calcium 
carbonate) (min) 4,5g 

286 AQUA 
NUTREMIN 

Chất đệm (Dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 25.000.000IU
Vitamin D3 (min) 2.000.000IU 
Vitamin E (min) 12.000IU 

287 ADE LIQUID 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các vitamin 
cần thiết cho tôm 
cá 

Vitamin C (min) 25g 
Vitamin K3 (min) 1g 
Natri hydrocarbonate 
(min) 30g 

Potassium (min) 150g 
Sodium (min) 280g 
Sorbitol (min) 15g 

288 AQUA 
ANTIDO 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vitamin 
và các chất điện 
giải giúp tôm, cá 
khỏe mạnh, mau 
lớn 

Sorbitol (min) 450g 
Vitamin B12 (min) 20mg 
Lysine (min) 4g 

289 LIVERTONIC 

Methionine (min) 3g 

Cung cấp các vitamin, 
acid amin thiết yếu 
cho cá, tôm phát 
triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin E (min) 50g 
Vitamin C (min) 10g 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Bacillus subtilis (min) 1010cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 1010cfu/kg 

Aspergillus niger (min) 1010cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1010cfu/kg 

Vitamin A (min) 3.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin E (min) 150IU 
Calcium (min) 170g 
Phosphore (min) 100g 
Sorbitol (min) 50g 
Betaine (min) 25g 
Choline (min) 25g 
Methionine (min) 20g 
FeSO4 (min) 20g 
ZnSO4 (min) 10g 
CuSO4 (min) 5g 
Vitamin B1 (min) 1g 
Vitamin B2 (min) 1g 
Vitamin PP (min) 1g 
Vitamin B6 (min) 500mg 
Vitamin K3 (min) 500mg 
MnSO4 (min) 60mg 
CoSO4 (min) 50mg 
Sodium Selenite (min) 50mg 

290 

 
INVET - 

CALCIUM 
 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin, men vi 
sinh và khoáng chất 
giúp tôm phát triển
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh 
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881      Fax: 08. 37542466 

Glycine (min) 300mg 
Histidine (min) 300mg 
Alanine (min) 300mg 
Valine (min) 200mg 
Lysine (min) 200mg 
Leucine (min) 200mg 
Methionine (min) 200mg 
Serine (min) 200mg 
Arginine (min) 100mg 
Trytophan (min) 100mg 
Isoleucine (min) 100mg 
Vitamin A (min) 5.000IU 
Vitamin D (min) 1.000IU 
Vitamin E (min) 10.000mg 
Dicalcium phosphate 
(min - max) 

15.300-
18.700mg 

Iron sulphate (min - 
max) 450-550mg 

Manganese sulphate 
(min - max) 90-110mg 

Magnesium sulphate 
(min - max) 90-110mg 

Cobalt sulphate (min - 
max) 90-110mg 

Copper sulphate 
(min-max) 90-110mg 

291 BONDS power 

Chất đệm (lecithin) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các axit 
amin thiết yếu và 
khoáng cần thiết 
cho tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ascorbic acid (min) 25% 

292 C- MAXI Tá dược (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ

100% 

Tăng cường sức đề 
kháng cho tôm, cá.
Giảm stress và phục 
hồi sức khỏe cho 
tôm, cá 

Ascorbic acid (min) 10% 

293 C - VITA Tá dược (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ

100% 

Tăng cường sức đề 
kháng cho tôm, cá.
Giảm stress và phục 
hồi sức khỏe cho 
tôm, cá 

Vitamin A (min) 50.000IU 

Vitamin D3 (min) 9.000IU 
Vitamin E (min) 0,5g 

Cu (copper sulphate) 
(min-max) 

126-154mg 

Zn (Zinc sulphate) 
(min-max) 

302,4-369,6mg

Mn (Manganese 
sulphate) (min-max) 

315-318mg 

Mg (Magnesium 
sulphate) (min-max) 0,738-0,902g

P (Dicalcium 
phosphate) (min-max)

0,252-0,308g

Ca (Calcium 
pantothenate) (min-
max) 

4,95-6,05g 

294 VITAMINERAL 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ

1kg 

Bổ sung hỗn hợp 
vitamin và khoáng 
chất giúp tôm phát 
triển tốt và toàn 
diện 

Ascorbic acid 
polyphosphate 

30% 

295 POLY C 
Tá dược (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ

100% 

Tăng cường sức đề 
kháng cho tôm, cá.
Giảm stress và phục 
hồi sức khỏe cho 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ascorbic acid 
polyphosphate 20% 

296 BEST C 
Tá dược (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 100% 

Tăng cường sức đề 
kháng cho tôm, cá.
Giảm stress và phục 
hồi sức khỏe cho 
tôm, cá 

Alanine (min) 500mg 
Valine (min) 500mg 
Lysine (min) 300mg 
Leucine (min) 300mg 
Isoleucine (min) 400mg 
Methionine (min) 400mg 
Tyrosine (min) 300mg 
Cholesterol (min) 2,5g 
Calcium gluconate (min) 1g 
Vitamin D3 (min) 2mg 
Carotenoid (min) 5mg 

297 HUFA 
POWER 

Chất phụ gia 
(lecithin) vừa đủ 1 lít 

Cung cấp acid amin 
và vitamin thiết 
yếu giúp tôm, cá 
tăng trưởng nhanh. 
Bao bọc các chất 
dinh dưỡng, thuốc 
tránh thất thoát ra 
môi trường 

Sorbiltol (min) 40.000mg 
Choline chloride (min) 108.000mg 
Inositol (min) 36.000mg 
Vitamin C (min) 20.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin E (min) 800mg 
Lysine (min) 4.000mg 

298 HEPATOFISH 
power 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng vitamin 
và acid amin thiết 
yếu giúp cá phát 
triển tốt 

Lysine (min) 20.200mg 
Vitamin D3 (min) 5.000.000IU 
Choline chloride (min) 5.000mg 
Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 15,3 - 18,7g 

299 MIVITA 

Methionine (min) 11.200mg 

Cung cấp các chất 
dưỡng chất, vitamin, 
acid amin và khoáng 
dạng lỏng giúp 
tôm, cá dễ hấp thu 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 20.100.000IU
Vitamin E (min) 9.100mg 
Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 1 lít 

Lysine (min) 20.200mg 
Vitamin D3 (min) 5.000.000IU 
Choline chloride (min) 5.000mg 
Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 15,3 - 18,7g 

Methionine (min) 11.200mg 
Vitamin A (min) 20.100.000IU
Vitamin E (min) 9.000mg 

300 BOOST Liquid 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các chất 
dưỡng chất, vitamin, 
acid amin và khoáng 
dạng lỏng giúp tôm 
dễ hấp thu, và phát 
triển tốt 

Lysine (min) 6.000mg 
Inositol (min) 3.000mg 
Vitamin D3 (min) 200.000IU 
Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 15,3 - 18,7g 

Methionine (min) 6.000mg 
Vitamin A (min) 1.000.000IU 
Vitamin E (min) 7.400mg 

301 FISH BOOST 
Liquid 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các chất 
dưỡng chất, vitamin, 
acid amin và khoáng 
dạng lỏng giúp cá 
dễ hấp thu, và phát 
triển tốt 

Glycine (min) 300mg 
Lysine (min) 200mg 
Leucine (min) 200mg 
Methionine (min) 200mg 
Arginine (min) 100mg 
Tryptophan (min) 100mg 

302 NUTEX 

Isoleucine (min) 100mg 

Bổ sung acid amin 
và khoáng chất 
cần thiết vào thức 
ăn tôm và cá 
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Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

15.300 - 
18.700mg 

Manganse sulphate 
(MnSO4) (min - max) 90-110mg 

Magnesium sulphate 
(MgSO4) (min - max) 90-110mg 

Cobalt sulphate 
(CoSO4) (min - max) 90-110mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 90-110mg 

Chất đệm (lecithin) 
vừa đủ 1 lít 

Vitamin D3 (min) 10.000IU 
Vitamin E (min) 0,6g 
Folic acid (min) 0,4g 
Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min-max) 5,04 - 6,16g 

Sodium selenite 
(Na2SeO3) (min-max) 1,656 - 2,204g

Magnesium sulphate 
(MgSO4) (min - max) 1,638 - 2,002g

Zinc sulphate 
(ZnSO4) (min - max) 

302,4 - 
369,6mg 

Iron sulphate (FeSO4) 
(min - max) 

298,8 - 
365,2mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 1,17-1,43mg 

303 GRO-MIX 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vitamin, 
acid amin, khoáng 
chất giúp tôm phát 
triển tốt 

Công ty TNHH TNHH TM DV Khai Nhật 
Địa chỉ: B186 khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 54365657          Fax: 08 54365658 

Amylase (min) 500IU/g 304 DE 
-ODORASE Cellulase (min) 200IU/g 

Bổ sung enzyme và 
vi sinh vật có lợi 
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Protease (min) 500IU/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 3 x 108cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 5 x 108cfu/g 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 4 x 108cfu/g 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 

I (KI) (min-max) 2.000-2.200 
mg/kg 

Ca (Ca(HPO4))  
(min-max) 

18.000-
19.000 mg/kg

Mg (Mg(SO4)) (min-
max) 

5.000-6.000 
mg/kg 

Na (NaCl) (min-max) 2.000-2.500 
mg/kg 

305 
MULTI 

FUNCTIO 
AL MINERAL 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các loại 
khoáng vào thức ăn 
giúp tôm, cá phát 
triển 

Protein thô (min) 35 % 
Protein tiêu hóa (min) 30% 306 SHRIMP-PAK 

604 Chất mang (tinh bột 
alpha) vừa đủ 1kg 

Bổ sung protein 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng phát triển 
tốt 

Beta glucan  
(1,3 - 1,6) (min) 

25% 
307 BIO-MOS 

Chất đệm (tinh bột bắp 
và dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung Beta-glucan 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 

Amylase (min) 100IU/g 
Cellulase (min) 200IU/g 
Protease (min) 520IU/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 8,5 x 108cfu/g

308 LACTO-
SACC 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1,0 x 109cfu/g

Bổ sung enzyme và 
vi sinh vật có lợi 
vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển 
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Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Protein (min) 40% 
309 NUPRO Chất mang (lactose) 

vừa đủ 1kg 

Bổ sung đạm vào 
thức ăn giúp tôm, 
cá phát triển 

Phospho (P2O5)  
(min-max) 235-245g/lít 

Ca (Calci diacid 
phosphate) (min-max) 103-110g/lít 

Mg (Magnesium 
diacid phosphate) 
(min-max) 

108-112g/lít 

Na (Sodium diacid 
phosphate) (min-max) 45-48g/lít 

Mn (Manganese 
diacid phosphate) 
(min-max) 

11-13g/lít 

Zn (Zinc diacid 
phosphate) (min-max) 10-12g/lít 

Cu (Copper diacid 
phosphate) (min-max) 2,5-3,2g/lít 

Co (Cobalt diacid 
phosphate) (min-max) 0,1-0,15g/lít 

310 CALCIPHOS 

Dung môi (popysorbate 80) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp canxi, 
phospho và các 
nguyên tố đa vi 
lượng cho tôm, cá. 
Kích thích quá 
trình lột xác, giúp 
vỏ tôm mau cứng 

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Mỹ Bình 
ĐC: C128 Trần Khánh Dư, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ 
ĐT: 0710.6250069         Fax: 0710.6250752 

Vitamin D3 (min) 200.000IU 
Vitamin D5 (min) 500mg 
Chlolin chloride (min) 25g 
Methionine (min) 10g 

311 Sorex 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số 
vitamin, acid amin 
cần thiết giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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Công ty TNHH MTV phát triển kỹ thuật Châu Âu 
Địa chỉ: 060 QL1A, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 0710.3910646      Fax: 0710.3910646 

Bacillus licheniformis 
(min) 1x106cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 1x106cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1x108cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum (min) 1x108cfu/g 

Protein tiêu hóa (min) 260g 
Carbonate Calcium 
(min-max) 60-100g 

Methionine (min) 30g 
Sorbitol (min) 60g 
Beta glucan (min) 60g 
Vitamin B1 (min) 800mg 
Vitamin B6 (min) 800mg 
Vitamin B12 (min) 8.000mcg 

312 Super Food 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất, vitamin và 
một số acid amin 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá. Bổ sung vi sinh 
vật có lợi giúp 
tôm, cá tiêu hóa và 
hấp thu thức ăn tốt 

Bacillus licheniformis 
(min)  1x106cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 1x106cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min)  1x108cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum (min)  1x108cfu/g 

Dicacium phosphate 
(min-max) 24-26% 

Calcium sulphate 
(min-max) 14-16% 

313 Robi 

Copper sulfate (min-
max) 6-8% 

Bổ sung khoáng 
chất, calci, phospho, 
vi sinh vật có lợi 
cho tôm, cá. Tăng 
cường hệ tiêu hóa, 
nâng cao khả năng 
hấp thu thức ăn, 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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Zinc sulfate (min-max) 0,2-0,35% 
Potassium chloride 
(min-max) 0,2-0,35% 

Maganese sulfate 
(min-max) 0,5-0,7% 

Sodium chloride 
(min-max) 3-5% 

Nước cất vừa đủ 1 lít 
Bacillus licheniformis 1x106cfu/g 
Bacillus subtilis  1x106cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae  1x108 cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum  1x108cfu/g 

Carbonate calcium 
(min-max) 60 - 100g 

Methionine (min) 30g 
Sorbitol (min) 60g 
Beta glucan (min) 60g 
Vitamin B1 800mg 
Vitamin B6 800mg 
Vitamin B12 6.000mcg 

314 BestFood 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất, một số vitamin 
và vi sinh vật cần 
thiết cho sự phát 
triển của tôm, cá; 
giúp tôm, cá hấp 
thu thức ăn tốt hơn

Bacillus licheniformis 1x103cfu/g 
Bacillus subtilis  1x103cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae  1x103cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum  1x103cfu/g 

Vitamin C (min) 60g 
Acid citric (min) 200g 

315 Yacca-C 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C, 
chống sốc, tăng 
sức đề kháng khi 
thời tiết thay đổi 
hoặc tôm, cá đang 
bệnh. 
Cung cấp vi sinh 
vật có lợi cho tôm, 
cá; tăng cường khả 
năng tiêu hóa, 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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Vitamin C (min) 100g 
Sorbitol (min) 120g 
Methionin (min) 60g 
Inositol (min) 60g 

316 C-Sorbitol  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
và một số dưỡng 
chất quan trọng 
cho sự phát triển 
của cá, tôm; 
Chống sốc, tăng 
sức đề kháng khi 
thời tiết thay đổi 
hoặc cá, tôm đang 
bệnh 

Dicalcium phosphate 
(min-max) 30-38% 

Calcium sulfate  
(min-max) 

10-13% 

Copper sulfate  
(min-max) 

8-10% 

Zinc sulfate (min-max) 8-10% 
Potassium chloride 
(min-max) 6-7% 

Maganese sulfate 
(min-max) 6-7% 

Sodium chloride 
(min-max) 6-7% 

317 Calciphos 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung calci, 
phospho và khoáng 
chất cho tôm, cá; 
Giúp tôm lột vỏ 
đồng đều, đúng 
chu kỳ, cứng vỏ 
nhanh 

Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương 
Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.38225063       Fax: 08.38225060 

Vitamin A (min) 3.233.000IU
Vitamin D3 (min) 650.000IU 
Vitamin E (min) 1.550mg 
Vitamin K3 (min) 1.550mg 
Vitamin B1 (min) 820mg 
Vitamin B2 (min) 1.520mg 

318 Navet-
Vitacalcium 

Tôm 

Vitamin B6 (min) 1.520mg 

Navet-Vitacalcium 
Tôm bổ sung vào 
thức ăn đầy đủ 
vitamin, acid amin, 
khoáng thiết yếu, 
giúp cho tôm: ăn 
nhiều, khỏe mạnh, 
tăng trưởng nhanh 
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Vitamin PP (min) 6.500mg 
Vitamin C (min) 3.200mg 

FeSO4 (min-max) 10.100-
10.500mg 

CuSO4 (min-max) 3.800-4.100mg

ZnSO4 (min-max) 11.000-
11.400mg 

MnSO4 (min-max) 3.800-4.100mg
Methionine (min) 6.500mg 
Lysine (min) 8.000mg 
Choline (min) 8.000mg 
Dicalciphosphate 
(min-max) 

230.000-
250.000mg 

Chất mang (bột vỏ sò) 
vừa đủ 1kg 

Sorbitol (min) 80.000mg 
Betaine (min) 79.000mg 
Methionie (min) 48.000mg 
Inositol (min) 10.000mg 
Vitamin C (min) 50.000mg 
Vitamin E (min) 4.800mg 

319 Navet-Sorvitol 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Navet-Sorvitol bổ 
sung vitamin C, E 
và các chất dinh 
dưỡng cần thiết 
cho sự tăng trưởng 
và phát triển của 
cá 

Vitamin A (min) 480.000 IU 
Vitamin D3 (min) 98.000IU 
Vitamin E (min) 4.800mg 
Vitamin K3 (min) 98mg 
Vitamin B1 (min) 990mg 
Vitamin B2 (min) 2.900mg 
Vitamin B5 (min) 3.800mg 
Vitamin B6 (min) 680mg 

320 To-Ca-Mix 

Vitamin B12 (min) 1,9mg 

To-Ca-Mix bổ sung 
vào thức ăn nhiều 
loại vitamin và acid 
amin thiết yếu giúp 
cho sự phát triển 
của tôm, cá 
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Vitamin PP (min) 9.800mg 
Vitamin C (min) 9.800mg 
Vitamin H (min) 48mg 
Methionine (min) 19.000mg 
Lysine (min) 29.000mg 
Choline (min) 69.000mg 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Vitamin A (min) 9.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 1.950.000IU 
Vitamin E (min) 4.800mg 
Vitamin K3 (min) 4.800mg 
Vitamin B1 (min) 2.400mg 
Vitamin B2 (min) 4.800mg 
Vitamin B6 (min) 4.900mg 
Vitamin PP (min) 19.000mg 
Vitamin C (min) 9.900mg 

FeSO4 (min-max) 30.000 -
33.000mg 

CuSO4 (min-max) 11.000 -
13.000mg 

ZnSO4 (min-max) 32.000 -
35.000mg 

MnSO4 (min-max) 11.000 -
13.000mg 

Methionine (min) 19.000mg 
Lysine (min) 24.000mg 
Choline (min) 24.000mg 
Dicalciphosphate 
(min-max) 

230.000 -
250.000mg 

321 Vitacalcium 
Premix Cá 

Chất mang (bột vỏ sò) 
vừa đủ 1kg 

Vitacalcium bổ sung 
vào thức ăn các 
vitamin, acid amin, 
khoáng chất cần 
thiết cho sự phát 
triển của cá 
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β-1,3-glucan; β-1,6-
glucan (min) 94.000mg 

Sorbitol (min) 78.000mg 
Betain (min) 78.000mg 
Methionine (min) 48.000mg 
Lysine (min) 50.000mg 

322 Navet-
Glucamin 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Navet-Glucamin bổ 
sung β-glucan và 
các dưỡng chất 
cần thiết cho sự 
tăng trưởng và phát 
triển của tôm, cá 
Giúp cân bằng nhu 
cầu khẩu phần ăn 
hàng ngày của tôm, 
cá 

Vitamin A (min) 9.800.000IU 
Vitamin D3 (min) 1.900.000IU 
Vitamin E (min) 4.800mg 
Vitamin K3 (min) 4.800mg 
Vitamin B1 (min) 2.400mg 
Vitamin B2 (min) 4.900mg 
Vitamin B6 (min) 4.900mg 
Vitamin PP (min) 20.000mg 
Vitamin C (min) 9.500mg 

FeSO4 (min-max) 
30.000 -

33.000mg 

CuSO4 (min-max) 11.000 -
13.000mg 

ZnSO4 (min-max) 32.000 -
35.000mg 

MnSO4 (min-max) 11.000 -
13.000mg 

Methionine (min) 19.500mg 
Lysine (min) 24.000mg 
Choline (min) 24.000mg 
Dicalciphosphate 
(min-max) 

480.000 -
500.000mg 

323 Vitacalcium 
Premix Tôm 

Chất mang (bột vỏ sò) 
vừa đủ 1kg 

Vitacalcium Premix 
Tôm bổ sung vào 
thức ăn các vitamin, 
acid amin, khoáng 
chất cần thiết cho 
sự phát triển của 
tôm 
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Vitamin A (min) 940.000IU 
Vitamin D3 (min) 195.000IU 
Vitamin E (min) 950 mg 
Vitamin K3 (min) 950mg 
Vitamin B1 (min) 480mg 
Vitamin B2 (min) 950mg 
Vitamin B6 (min) 990mg 
Vitamin PP (min) 3.900mg 
Vitamin C (min) 1.900mg 
FeSO4 (min-max) 6.100-6.500mg
CuSO4 (min-max) 2.300-2.500mg
ZnSO4 (min-max) 6.500-6.900mg
MnSO4 (min-max) 2.200-2.500mg
Methionine (min) 3.800mg 
Lysine (min) 4.800mg 
Choline (min) 4.800mg 
Dicalciphosphate 
(min-max) 

230.000-
250.000mg 

324 Navet-
Vitacalcium Cá 

Chất mang (bột đá) 
vừa đủ 1kg 

Navet-Vitacalcium 
Cá bổ sung vào 
thức ăn đầy đủ các 
vitamin, khoáng 
chất, acid amin 
thiết yếu giúp cho 
cá:ăn nhiều, khỏe 
mạnh, tăng trưởng 
nhanh 

β-1,3-glucan; β-1,6-
glucan (min) 195.000mg 

Vitamin A (min) 490.000IU 
Vitamin D3 (min) 95.000IU 
Vitamin E (min) 4.800mg 
Vitamin C (min) 100.000mg 

325 Navet-
Glucanvit 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1 kg 

Navet-Glucanvit 
bổ sung β-glucan 
và hỗn hợp vitamin 
thiết yếu vào khẩu 
phần dinh dưỡng 
giúp tôm, cá ăn 
nhiều, mau lớn, khỏe 
mạnh 

Vitamin A (min) 1.450.000IU 
Vitamin D3 (min) 98.000IU 

326 Navet-
Vitalytes 

Vitamin E (min) 1.400mg 

Navet-Vitalytes bổ 
sung vào thức ăn 
nhiều loại vitamin 
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Vitamin K3 (min) 490mg 
Vitamin B2 (min) 1.500mg 
Vitamin B5 (min) 3.400mg 
Vitamin B6 (min) 4.750mg 
Vitamin PP (min) 6.900mg 
Methionine (min) 9.800 mg 
Natri chlorua  
(min-max) 

39.000-
41.000mg 

Potassium chloride 
(min-max) 6.100-6.600mg

Calcium gluconate 
(min-max) 

14.000-
16.000mg 

Dextrose vừa đủ 1kg 

và acid amin thiết 
yếu giúp cá hấp 
thu thức ăn tốt, 
tăng trọng nhanh 

Vitamin C (min) 100.000mg 
Acid citric (min) 98.000mg 
Sorbitol (min) 48.000mg 
Methionine (min) 48.000mg 
Lysine (min) 48.000mg 

327 Navet-C-Min 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Navet-C-Min bổ sung 
vitamin C và các 
acid amin thiết yếu 
cho tôm, cá 

Vitamin A (min) 5.500.000 IU
Vitamin D3 (min) 590.000IU 
Vitamin E (min) 4.000mg 
Vitamin K3 (min) 950mg 
Vitamin B2 (min) 1.000mg 
Vitamin B5 (min) 4.300mg 
Vitamin E (min) 500mg 
Vitamin PP (min) 9.500mg 
Vitamin C (min) 2.700mg 
Vitamin B12 (min) 4,5mg 

328 Navet-Vitasol 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Navet-Vitasol bổ 
sung vào thức ăn 
nhiều loại vitamin 
giúp cho sự tăng 
trưởng và phát triển 
của tôm, cá 
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Vitamin A (min) 480.000IU 
Vitamin D3 (min) 98.000IU 
Vitamin E (min) 4.750mg 
Vitamin B1 (min) 980mg 
Vitamin B5 (min) 3.900mg 
Vitamin B6 (min) 990mg 
Vitamin PP (min) 9.900mg 
Vitamin C (min) 9.500mg 
Methionine (min) 19.000mg 
Lysine (min) 28.500mg 
Cholin (min) 68.000mg 

329 Navet-Tocavit 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Navet-Tocavit bổ 
sung vào thức ăn 
nhiều loại vitamin 
và acid amin thiết 
yếu giúp cho sự 
phát triển của cá 

Công ty TNHH Long Hiệp 
Địa chỉ: lô B1 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.3743348      Fax: 058.3743348 

Bacillus subtilis (min) 2 x 109cfu/kg
Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 109 cfu/kg

330 ENZYL 
Tinh bột, đường bổ 
sung vừa đủ 1kg 

Ngăn ngừa sự phát 
triển của vi khuẩn 
có hại trong đường 
ruột. 
Ổn định đường 
ruột, giúp cho việc 
tiêu hóa của ấu 
trùng tôm dễ dàng. 
Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong 
đường ruột do bị 
hao hụt trong quá 
trình dùng thuốc 
kháng sinh 

Protein thô (max)  55% 
Protein tiêu hóa (max) 53% 
Độ ẩm (max)  8 % 

331 SPIRULINA-
UNI 

Chất xơ thô (min) 3% 

Spirulina là khẩu 
phần ăn giàu dinh 
dưỡng có chứa 
đựng protein hàm 
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Lipid thô (min-max)  6-8 % 

Tro thô (min) 6% 

lượng cao. Cung 
cấp dinh dưỡng 
cho ấu trùng phát 
triển tốt 

Vitamin A (min) 1.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 250.000IU 
Vitamin E (min) 7.000mg 
Vitamin K3(min)  500 mg 
Vitamin B1 (min) 4.000 mg 
Vitamin B2 (min) 4.000 mg 
Vitamin B6 (min) 2.000 mg 
Vitamin B12 (min) 2 mg 
D Calcium 
Panthothenate (min) 7.500mg 

Biotin (min) 2.000mg 
Niacin (min) 1.000mg 
Inositol (min) 3.000mg 
Folic acid (min) 1.000mg 
Vitamin C (min) 6.000mg 

332 CRAB 
POWER 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1 kg 

Bổ sung vitamin, 
nâng cao sức khỏe 
và sức đề kháng 
cho ấu trùng tôm, 
cua.  
Tránh hiện tượng 
sốc khi môi trường 
thay đổi 
 

Alpha Amylase (min) 70.000 IU 
Cellulase (min) 250.000 IU 
Xylanase (min) 300.000 IU 333 TZ-002 

Chất đệm (tinh bột, 
detrose) vừa đủ 1 kg 

Bổ sung các loại 
enzym vào thức ăn 
cho ấu trùng tôm, 
cá giống giúp tiêu 
hóa tốt thức ăn 

Protein thô (min) 15% 
Béo thô (min) 6% 
Xơ thô (max) 2% 
Độ ẩm (max) 70% 

334 ARTE-ZM 

Nước cất vừa đủ 1kg 

ARTE-ZM là khẩu 
phần ăn cung cấp 
dinh dưỡng cho sự 
phát triển của ấu 
trùng 
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Mùi vị hấp dẫn, 
kích cỡ phù hợp 
giúp ấu trùng phát 
triển, đồng đều và 
nâng cao tỷ lệ sống 

Protein thô (min) 15% 
Béo thô (min) 6% 
Xơ thô (max) 2% 
Độ ẩm (max) 70% 

335 LARVARO 

Nước cất vừa đủ 1kg 

Larvaro là khẩu 
phần ăn cung cấp 
dinh dưỡng cho sự 
phát triển của ấu 
trùng. 
Mùi vị hấp dẫn, 
kích cỡ phù hợp 
giúp ấu trùng phát 
triển, đồng đều và 
nâng cao tỷ lệ sống 

Vitamin A (min) 50IU 
Vitamin D3 (min) 30IU 
Vitamin E (min) 20mcg 
Vitamin K3 (min) 5mg 
Vitamin B1 (min) 50mg 
Vitamin B2 (min) 20mg 
Vitamin B6 (min) 30mg 
Vitamin B12 (min) 10mcg 
Niacin (min) 100mg 
Inositol (min) 400mg 
Folic Acid (min) 10mcg 
Ca-Panthothenate (min) 150mg 
Biotin (min) 20mcg 
Mn2 (min) 1.250mg 
Zn2+ (min) 250mg 
Cu2+ (min) 200mg 
Fe2+ (min) 3mg 

336 MIRAL 
(LIQUID) 

Calcium (min) 500mg 

Đẩy nhanh quá 
trình lột xác và tạo 
vỏ mới 
Bổ sung Vitamin, 
khoáng giúp ấu 
trùng nhanh phát 
triển 
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Phosphorus (min) 300mg 
Nước cất vừa đủ 1 lít 

Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Sinh Thái  
Địa chỉ: 1/172B2 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, 
Tp Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 08 66535849         Fax: 08 66535849 

Bacillus subtilis (min) 5x106cfu/l 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 3x106cfu/l 

Lactobacillus 
plantarum (min) 2x106cfu/l 

337 ECOBASIN 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp vi sinh 
vật có lợi cho 
đường ruột của 
tôm cá. Giúp tôm 
cá tiêu hóa và hấp 
thụ chất dinh dưỡng 
tốt. Giúp tôm cá 
khỏe mạnh 

DL-Lysine (min) 5.000mg 
DL-Methionine (min) 5.000mg 
Inositol (min) 5.000mg 
Folic acid (min) 20mg 
Vitamin B12 (min) 2mg 
Vitamin B6 (min) 200mg 
Vitamin C (min) 5.000mg 
Vitamin E (min) 2.500mg 
Choline  
choloride (min) 

10.000mg 

338 HEPA-MIX 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1lit 

Cung cấp các loại 
acid amin và các 
Vitamin có lợi cho 
tôm, cá. Giúp tôm 
cá khỏe mạnh 

DL-Lysine (min) 2.000mg 
DL-Methionine (min) 5.000mg 
Vitamin C (min) 5.000mg 
Beta Glucan B 1,3-1,6 
(min) 12.000mg 

339 E-LYMPHOCIN 

Choline choloride 
(min) 10.000mg 

Cung cấp các loại 
acid amin và các 
Vitamin có lợi cho 
tôm, cá. Giúp tôm 
cá khỏe mạnh 
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ZnSO4 (min-max) 45-55mg 
CuSO4 (min-max) 16,2-19,8mg 
Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Biotin (min) 100mg 
Vitamin A (min) 2.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 400.000UI 
Calcium 
Gluconate(min) 2.000mg 

Phosphate (min-max) 2.160 -    
2.640mg 

ZnSO4 (min-max) 4.500 -
5.500mg 

CuSO4 (min-max) 1.620 -
1.980mg 

340 F-TECH 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
và khoáng chất có 
lợi cho tôm cá. 
Giúp tôm cá khỏe 
mạnh 

Innositol (min) 5.000mg 
Biotin (min) 100mg 
Vitamin C (min) 5.000mg 
Vitamin B12 (min) 200mg 
Vitamin K (min) 200mg 
Folic acid 50 mg 

341 
HERBAL-

MIX 
 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
Vitamin và acid 
amin có lợi cho 
tôm cá. Giúp tôm 
cá khỏe mạnh 

Công ty TNHH GOLD SHRIMP 
Địa chỉ: 68/5 Lý Tự Trọng, K4, Phường 4, Tp Trà Vinh 
Điện thoại: 0743854747  

Bacillus subtilis (min) 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 107cfu/g 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 107cfu/g 

342 PROZYME 

Đường glucose vừa đủ 1 kg 

Giúp tôm tiêu hóa 
tốt thức ăn. Tạo vi 
sinh có lợi trong 
đường ruột, kích 
thích tiêu hóa. 
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Vitamin B1 (min)  2,7g 
Vitamin B2 (min)  1g 
Vitamin B6 (min)  1g 
Vitamin D3 (min)  1,5g 
Vitamin B12 (min)  0,5mcg 
Lysine (min)  6g 

343 UPLLUS 

Tá dược (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và Lysine vào thức 
ăn giúp tôm, cá 
khỏe mạnh, phát 
triển tốt 

Vitamin C (min)  30% 

344 C PLUS 35% 
Bột (dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn giúp 
tăng sức đề kháng 
cho tôm cá, giúp 
tôm cá phát triển 
tốt 

Vitamin E (min) 1,5g 
Vitamin B1(min) 2,5g 

345 SIZE 15 
Tá dược (dextrose)  
vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin 
tổng hợp cần thiết 
cho tôm cá phát 
triển và tăng trọng 
tốt 

Bacillus subtilis (min) 107cfu/g 
Lactobacillus 
licheniformis (min) 107cfu/g 

Vitamin B12 (min)  200mcg 
Betaglucan (min)  15% 

346 G9 USA 

Đường glucose vừa đủ 1kg 

Giúp tôm tiêu hóa 
tốt thức ăn. Tạo vi 
sinh có lợi trong 
đường ruột, kích 
thích tiêu hóa 

Methionine (min) 100g 
Lysine (min) 60g 
DHA (min) 5g 
Sodium ascorbate (min) 15g 
Vitamin B12 (min 20mcg 
Betaglucan 1,3 - 1,6 
(min) ) 13% 

347 VECXINGAN 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung dinh dưỡng 
cần thiết vào thức 
ăn giúp tôm cá bổ 
gan, tiêu hóa tốt, 
khỏe mạnh, phát 
triển tốt 
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CoHPO4 (min) 0,5g 
MnHPO4 (min) 11g 
MgHPO4 (min) 8g 
Na2HPO4 (min) 5g 
CuSO4 (min) 3g 
ZnO (min) 15g 
CaHPO4 (min) 60g 

348 FORMULA 

Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
giúp tôm cá phát 
triển tốt. Kích 
thích tôm lột vỏ, 
mau cứng vỏ 

Bacillus subtilis (min) 108cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 108cfu/g 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 108cfu/g 

349 M9 USA 

Đường (glucose) vừa đủ 1kg 

Giúp tôm tiêu hóa 
tốt thức ăn. Tạo vi 
sinh có lợi trong 
đường ruột, kích 
thích tiêu hóa 

CoHPO4 (min) 5g 
MnHPO4 (min) 5g 
MgHPO4 (min) 10g 
Na2HPO4 (min) 7g 
ZnHPO4 (min) 10g 
CaHPO4 (min) 60g 

350 CALCIPHOS 
USA 

Dung môi (nước)  
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung khoáng 
giúp tôm cá phát 
triển tốt. Giúp tôm 
mau cứng vỏ sau 
khi lột xác 

Công ty TNHH công nghệ sinh học dược Nanogen 
Địa chỉ: lô I-5C, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 
Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37309931      Fax: 08 37309963 

DHA (min) 1,2g 
Lysine (min) 10g 
Methionine (min) 10g 
Threonine (min) 5g 
Arginine (min) 5g 

351 BINDER 

Nước khử ion vừa đủ 1 lít 

Bổ sung acid amin 
và DHA cho tôm 
cá. Giúp bao bọc 
thức ăn chống thất 
thoát thuốc 
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Lysine (min) 5% 
Methionine (min) 3% 
NaH2PO4 (min) 3% 
CaHPO4 (min) 6% 
KCl (min) 1,5% 
Protein thô (chiết xuất 
từ đậu nành) (min) 27% 

Protein tiêu hóa (min) 17% 

352 ZPT 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
các acid amin và 
khoáng chất giúp 
tôm, cá phát triển 

1,3 - 1,6 beta - Glucan 
(min) 24% 

353 GLUCAN 
Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung beta-glucan 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 

Vitamin A (min) 1.500UI 
Vitamin C (min) 210mg 
Vitamin B1 (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 100mg 
CuSO4 (min) 40mg 
FeSO4 (min) 30mg 
Inositol (min) 4mg 
Lysine (min) 5mg 

354 SUPER - MIX 
FEED 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Dùng để bổ sung 
các acid amin, 
vitamin và khoáng 
giúp tôm, cá phát 
triển 

1,3 - 1,6 beta -Beta - 
Glucan (min) 36% 

355 BETA - 
GLUCAN 40 Chất đệm (tinh bột) 

vừa đủ 1kg 

Bổ sung beta-glucan 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 2x108cfu/g 

356 BACILLUS 
SUBTILIS Chất mang (dextrose) 

vừa đủ 1 kg 

Dùng để bổ sung 
vi khuẩn sống vào 
thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá 
tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, tăng 
trọng nhanh 
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Lactobacillus 
acidophilus (min) 1,6x107cfu/g 

357 LACTO 
ACIDOPHILUS Chất mang (dextrose) 

vừa đủ 1 kg 

Dùng để bổ sung 
vi khuẩn sống vào 
thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá 
tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, tăng 
trọng nhanh 

Công ty TNHH SX - TM Nam Hoàng Long 
Địa chỉ: sô 11A, đường 182, KP3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 
Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37308470; Fax: 08 37309192 

Độ ẩm (max) 5% 
Vitamin C (min) 200g 
Sorbitol (min) 100g 358 VITA C - 

NAKA WIN 
Chất mang (dextrose 
monohydrate) vừa đủ 1kg 

Giảm stress, tăng 
sức đề kháng, phòng 
ngừa các bệnh thiếu 
vitamin C cho tôm, 
cá 

Công ty TNHH L.V.S 
Địa chỉ: khóm Mỹ Hòa, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang 
Điện thoại: 076 6282788; Fax: 0763561664 

Độ ẩm (max) 11% 
Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 1,5 x 107cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1,5 x 107cfu/g

Nitrosomonas sp (min) 107cfu/g 
Lipase (min) 150UI 
Cellulase (min) 500UI 
Amylase (min) 600 UI 

359 MEN VI SINH 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi 
sinh vật có lợi và 
các enzyme giúp 
tôm, cá tiêu hóa 
tốt thức ăn và phát 
triển nhanh 

Độ ẩm (max) 11% 
Vitamin C (min) 16g 
Sorbitol (min) 10g 360 KANORENOL - 

LVS 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
và sorbitol giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển nhanh 
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Vitamin A (min) 1.100UI 
Vitamin D3 (min) 45mg 
Vitamin B6 (min) 75mg 
Vitamin K (min) 50mg 
Lysine (min) 100mg 
Fe2+ (min) 100mg 
Zn2+ (min) 120mg 
Mn2+ (min) 80mg 
Cu2+ (min) 350mg 

361 VITALEX + 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin và 
khoáng chất giúp 
tôm, cá khỏe mạnh, 
phát triển nhanh 

Công ty TNHH TM DV và SX Nam Phát 
Địa chỉ: 54/4 đường Phước Ngươn A, Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 850885; Fax: 0703 833697 

Độ ẩm (max) 10% 

Bacillus subtilis (min) 1,91 x 
109cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2,14 x 
109cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

1,95 x 
109cfu/kg 

362 
NPV - 

Yuccatech 
super 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi khuẩn 
hữu ích dùng trong 
nuôi thủy sản 
Giúp kích thích tiêu 
hóa và hấp thụ thức 
ăn 

Độ ẩm (max) 10% 

Bacillus subtilis (min) 1,88 x 
109cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2,01 x 
109cfu/kg 

363 NPV - Zelus 
super  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi khuẩn 
hữu ích dùng trong 
nuôi thủy sản. 
Giúp kích thích 
tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn 

Vitamin A (min) 654.000UI 
VitaminD3 (min) 750.000UI 

364 NPV - 
Vitamax for 

Fish Vitamin E (min) 13mg 

Cung cấp các 
vitamin cần thiết 
cho cá 
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Vitamin B1 (min) 24mg 
Vitamin B2 (min) 11mg 
Vitamin B6 (min) 14mg 
Vitamin C (min) 26mg 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Giúp cá mau lớn, 
khỏe mạnh, tăng 
trọng nhanh, chống 
stress, đề kháng 
tốt khi điều kiện 
môi trường thay 
đổi 

Công ty cổ phần vi sinh ứng dụng 
Địa chỉ: phòng 111, nhà D6, trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 0435736159; Fax: 04357367159 

Bacillus subtilis (min) 2,10 x 
108cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2,03 x 
108cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

2,04 x 
108cfu/kg 

Saccharomyces 
bulardi (min) 

2,03 x 
108cfu/kg 

365 EMAS 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Giúp ổn định vi 
sinh vật đường ruột, 
làm tăng vi sinh 
vật có lợi. 
Kích thích tiêu 
hóa, tăng hiệu suất 
sử dụng thức ăn 

Công ty TNHH TM & SX Vì Nhà Nông  
Địa chỉ: 257 Trịnh Đình Trọng, P Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 39760107; fax: 08 39738417 

Vitamin B12 (min) 1.200mcg 
Vitamin B9 (min) 300mcg 
Sắt (II) Gluconat (min) 250mg 
Vitamin K3 (min) 120mg 

366 Fe B12 

Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin 
giúp tôm, cá khỏe 
mạnh, phát triển 
tốt 

Vitamin C (min) 200.000mg 
Vitamin E (min) 55.000mg 

367 EXTRA B12C 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp nguồn 
vitamin thiết yếu 
giúp cải thiện chất 
lượng thức ăn, 
thúc đẩy tăng 
trưởng cho tôm, cá
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Acid ascorbic (min) 150g 
368 VINO 

ANTIBAC Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung acid ascobic 
giúp tăng cường 
sức đề kháng 

Methionine (min)  0,65% 
Lysine (min)  1,2 % 
Cystine (min)  0,251% 
Phenylalanyl (min)  0,47% 
Leucine (min) 0,03% 
Isoleucine (min)  0,02% 
Glycine (min)  0,55% 
Glutamic acid (min)  0,45% 
Threonine (min)  0,3% 
Proline (min)  2,5% 
Analine (min)  1,3% 
Arginine (min)  1,7% 
Vitamin B1(min)  250mg 
Vitamin B2 (min)  170mg 
Vitamin B6 (min)  120mg 

369 FRAMIN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  1 lít 

Cung cấp hỗn hợp 
acid amin và 
vitamin thiết yếu 
giúp cải thiện chất 
lượng thức ăn, 
giúp tôm cá khỏe 
mạnh, phát triển 
tốt 

Sorbitol (min) 30.000mg 
Inositol (min) 4.500mg 
Folic acid (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 500mcg 

370 HEPA WIN 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin, 
sorbitol bổ cho gan, 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Công ty Cổ phần công nghệ cao Blue Sky 
Địa chỉ: Số 3 đường 3A, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ sản xuất: 59 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 
Điện Thoại: 08. 54284889; Fax: 08 54357596 

Vitamin A (min) 115mg 371 VITA CAN 
Vitamin C (min) 158mg 

Cung cấp vitamin C, 
vitamin E và 
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Vitamin E (min)  61mg 
1,3; 1,6 β-Glucan (min) 154mg 

Glucose vừa đủ 1kg 

β-Glucan giúp tăng 
cường sức đề 
kháng, tăng cường 
miễn dịch cho tôm, 
cá 

Bacillus licheniformis 
(min) 2,23 x 108cfu

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2,42 x 108cfu

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2,11 x 108cfu

Protease (min) 157UI 
Amylase (min) 213UI 

372 PROBIO 
ZYME 

Nước vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các vi 
sinh vật có lợi 
cùng các enzyme 
giúp tăng cường 
khả năng tiêu hóa 
và hấp thụ chất 
dinh dưỡng 

Sorbitol (min) 214mg 
Inositol (min) 317mg 
Folic acid (min) 112mg 
Vitamin B12 (min) 69mg 

373 SUPPO 
LIVER 

Nước vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các 
vitamin thiết yếu 
và sorbitol, inositol 
giúp bổ gan 

Công ty TNHH TM SX Thảo Mộc Xanh 
Địa chỉ: 92/10/20/27/9 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh 
Điện thoại: (08) 2218 6936 - Fax: (08) 3752 3135 

Vitamin A (min) 50.000IU 
Vitamin D3 (min) 32.000IU 
Vitamin E (min) 8.000mg 
Vitamin B1 (min) 2.500mg 
Vitamin B2 (min) 2.500mg 
Vitamin B6 (min) 40mg 
Vitamin PP (min) 5.000mg 
Acid formic (min) 2% 

374 GREENZYME 

Amylase (min) 1,2% 

Bổ sung các 
vitamin thiết yếu 
giúp cải thiện chất 
lượng thức ăn, 
tăng, trưởng nhanh. 
Bổ sung các 
ezyme tiêu hóa 
giúp tiêu hóa 
nhanh, hấp thu 
dinh dưỡng 
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Protease (min) 0,7% 
Cellulase (min) 1,1% 
Lypase (min) 0,5% 
Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Vitamin B12 (min) 1.200mcg 
Vitamin B9 (min) 500.000mcg 
Sắt (II) Gluconat (min)  50.000mg 
Vitamin K3 (min) 125mg 

375 IRON B12 

Tá dược (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Giúp tăng khả 
năng hấp thu dinh 
dưỡng và giúp tôm 
cá tăng trọng nhanh 
 

Vitamin E (min) 50.000IU 
Vitamin B1 (min) 1.800mg 
Vitamin B9 (min) 1.000mg 
Vitamin B12 (min) 450mcg 
Inositol (min) 20.000mg 
Sorbitol (min) 30.000mg 
Glucose (min) 10.000mg 
Lysine (min) 2.000mg 
Methionine (min) 1.000mg 

376 HERBAL 
TONIC 

Chất đệm (nước)  
vừa đủ 1.000ml 

Bổ sung vitamin, 
acid amin và các 
dưỡng chất giúp 
tôm, cá khỏe mạnh, 
phát triển tốt 
 

Acid citric (min) 210.000mg 

377 C3 ANTIBAC Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng sức đề kháng, 
giúp vật nuôi mau 
phục hồi sức khỏe, 
thúc đẩy tăng trưởng

Sorbitol (min) 60.000mg 
Inositol (min) 5.000mg 
Folic acid (min)  500mg 
Vitamin B12 (min) 180µg 

378 HẠ CHÂU 
THẢO 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol 
và vitamin và các 
dưỡng chất giúp 
tôm, cá khỏe mạnh, 
phát triển tốt 
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Bacillus subtilis (min) 9 x 1010cfu 
Lacto acidophilus (min) 9 x 109cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 9 x 109cfu 

Bacillus licheniformis 
(min) 9 x 109cfu 

379 GREEN BIO 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi khuẩn 
có lợi giúp tiêu 
hóa nhanh, hấp thu 
dinh dưỡng tối đa, 
cải thiện tốc độ 
tăng trưởng và năng 
suất vật nuôi 

Vitamin C (min) 13.000mg 

380 ABENQUANTEL Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng sức đề kháng, 
giúp vật nuôi mau 
phục hồi sức khỏe, 
thúc đẩy tăng trưởng

Vitamin C (min) 200.000mg 
Vitamin E (min) 20.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Lysine (min) 10.000mg 
Sorbitol (min) 40.000mg 381 C20 PLUS 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng sức đề kháng, 
giúp vật nuôi mau 
phục hồi sức khỏe. 
Cung cấp các acid 
amin và vitamin 
thiết yếu đậm đặc 
hàm lượng cao 
giúp cải thiện chất 
lượng thức ăn, thúc 
đẩy tăng trưởng 

Vitamin A (min) 30.000 IU 
Vitamin D3 (min) 45.00UI 
Vitamin E (min) 20.000UI 
Vitamin B12 (min) 1.000mg 
Vitamin B2 (min) 2.000mg 
Vitamin B5 (min) 2.000mg 
Vitamin H (min) 1.500 mg 
Ascorbic acid (min) 12.000mg 
Thiamine (min) 5.000mg 
Choline chloride (min) 10.000mg 
Folic acid (min) 15.000mg 
Niacimamide (min) 45.000mg 

382 VITAMIN 
PLUS 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin và các 
dưỡng chất giúp 
tôm, cá khỏe mạnh, 
phát triển tốt 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 531 + 532/Ngày 08-9-2013 71 
 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sorbitol (min) 35.000mg 
Inositol (min) 5.000mg 
Folic acid (min) 500mcg 
Vitamin B12 (min) 800mcg 
Vitamin E (min) 3.000mg 

383 PHYLLA 
MAX 

Dung môi (nước)  
vừa đủ 1 lít 

Tăng cường chức 
năng, thúc đẩy 
trao đổi chất, giúp 
tôm, cá khỏe mạnh

Công ty TNHH San Do 
Địa chỉ: 468/10/4A Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0837197143               fax: 0837197144 

Vitamin A (min) 1.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 500.000UI 
Vitamin E (min) 500mg 
Vitamin K3 (min) 250mg 
Vitamin B1 (min) 1.100mg 
Vitamin B2 (min) 1.000mg 
Vitamin B6 (min) 900mg 
Vitamin C (min) 5.000mg 
Biotine 2% (min) 4.500mcg 
Folic acid (min) 400mg 
Pantothenic acid (min) 1.200mg 
Inositol (min) 2.500mg 

384 SAN ANTI 
SHOCK 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin, 
khoáng chất thiết 
yếu cho tôm, cá. 
Chống sốc khi thời 
tiết hoặc môi trường 
biến động bất thường. 
Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, mau lớn, 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 150.000UI 
Vitamin D3 (min) 500.000UI 
Vitamin E (min) 200mg 
Vitamin C (min) 1.000mg 
Vitamin PP (min) 500mg 
Vitamin K3 (min) 250mg 
Vitamin B1 (min) 250mg 
Vitamin B2 (min) 200mg 
Vitamin B6 (min) 300mg 
D-Cancium 
pantothenate (min) 300mg 

385 PREMIX 100 

Aicd folic (min)  100mg 

Bổ sung các vitamin, 
khoáng vi lượng 
đa lượng thiết yêu 
cho tôm, cá. Giúp 
cân bằng nhu cầu 
các vitamin và 
kháng chất hàng 
ngày cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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Choline chloride (min) 1.000mg 
FeSO4 (min) 1.000mg 
CuSO4 (min) 1.500mg 
ZnSO4 (min) 1.500mg 
MgSO4 (min) 3.000mg 
Dicalciumphosphate 
(CaHPO4) (min) 10.000mg 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Sorbitol (min) 350g 
Methionine (min) 10g 
L - Lysine HCL (min) 3g 
Betain (min) 50g 
Inositol (min) 2.000mg 
Vitamin C (min) 1.500mg 
Vitamin B1 (min) 500mg 
Vitamin B6 (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 5.000mcg 

386 HEPAVIROL 
Plus 

Dung môi (nước tinh) 
khiết vừa đủ 1 lít 

Bổ sung một số 
vitamin, acid amin 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá. Giúp tôm, cá 
khỏe mạnh, ăn 
nhiều, phát triển tốt

Sorbitol (min) 50.000mg 
Inositol (min) 4.000mg 
Methionine (min) 10.000mg 
L - Lysine HCL (min) 5.000mg 
Vitamin A (min) 500.000UI 
Vitamin D3 (min) 1.000.000UI 
Vitamin E (min) 1.000mg 
Vitamin C (min) 3.000mg 
Vitamin K3 (min) 200mg 
Vitamin B1 (min) 500mg 
Vitamin B2 (min) 500mg 
Vitamin B6 (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 10.000mcg 

387 SANSORIN + 
B12 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
và acid amin thiết 
yếu cho tôm, cá. 
Giúp cân bằng nhu 
cầu dinh dưỡng 
hàng ngày cho 
tôm, cá. Giúp ăn 
nhiều, phát triển tốt
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Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 35901145;   Fax: 08 35901147. 

Calcium chloride (min) 10% 
Dicalcium phosphate 
(min) 5% 

Magnesium sulfate (min) 35% 
Potassium chloride (min) 15% 
Sodium bicarbonate 
(min) 10% 

Sodium chloride (min) 10% 

388 BALANCED - 
BIO 1 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết cho 
quá trình phát triển 
của tôm. 
Giúp tôm nhanh 
cứng vỏ sau khi 
lột xác 

Vitamin B1 (min) 2.000mg 
Vitamin B12 (min) 250mcg 
Sorbitol (min) 2.500mg 
Inositol (min) 1.200mg 
Methionine (min) 2.000mg 
Chloline chloride (min) 500mg 

389 ANTI-EMS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Hỗ trợ, tăng cường 
chức năng gan tụy, 
giúp gan tụy khỏe 
và hoạt động tốt. 
Giảm strees, tăng 
cường sức đề kháng 
cho tôm nuôi, tôm 
khỏe, ăn mạnh phát 
triển nhanh 

Công ty TNHH Tân Khánh Hưng 
Địa chỉ: Lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp 
Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0837662163; Fax: 0837662162 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin A (min) 9.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 2.000.000UI 
Vitamin E (min) 3.250mg 
Vitamin K3 (min) 1.000mg 
Vitamin B1(min) 750mg 
Vitamin B2 (min) 1.750mg 
Vitamin B6 (min) 1.250mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 
Niacin (min) 8.500mg 
Vitamin C (min) 6.000mg 

390 Multi V2B 

Biotin (min) 7,5mg 

Thành phần bao 
gồm các vitamin, 
acid amin, khoáng 
chất, betaine HCl 
và betaglucan giúp 
bổ sung dinh dưỡng, 
bổ gan, tăng cường 
miễn dịch cho gan, 
tăng cường miễn 
dịch cho cơ thể 
động vật nuôi. Tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 
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Folic acid (min) 200mg 
Inositol (min) 37.000mg 
Methionine (min) 5.000mg 
Lysine (min) 10.000mg 

Mg (min-max) 3.250 -
3.500mg 

Na (min-max) 3.520 -
3.750mg 

Acid citric (min-max) 8.750 -
9.000mg 

Betaine HCl (min) 200.000mg 
Betaglucan (min) 100.000mg 
Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH Long Sinh 
Địa chỉ văn phòng: 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa 
Địa chỉ sản xuất: Lô B5 - KCN Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa 
Điện thoại: 058743555; Fax: 058743557 

Độ ẩm (max) 11% 
Pediococcus 
acidilactici (min) 2 x 105cfu/g 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 105cfu/g 

391 TOP 37 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 100g 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi vào thức 
ăn cho tôm, cua và 
cá. Giúp tôm, cua 
và cá tiêu hóa tốt 
thức ăn 

Độ ẩm (max) 11% 
Vitamin A (min) 120.000UI 
Vitamin D (min) 24.000UI 
Vitamin E (min) 640mg 
Vitamin B1 (min) 400mg 
Vitamin B2 (min) 800mg 
Vitamin PP (min) 6mg 
Vitamin C (min) 4.000mg 

392 ELITE - 900 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 100g 

Cung cấp các vitamin 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá, cua 
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Độ ẩm (max) 11% 
Protease (min) 90UI 
Maltase (min) 20UI 393 AZ - 002 
Chất mang (lactose) 
vừa đủ 100g 

Bổ sung các enzyme 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
hỗ trợ quá trình 
tiêu hóa thức ăn 

Độ ẩm (max) 11% 
Vitamin A (min) 100.000UI 
Vitamin D (min) 22.000UI 
Vitamin E (min) 560mg 
Vitamin B1 (min) 400mg 
Vitamin B2 (min) 700mg 
Vitamin PP (min) 6mg 
Vitamin C (min) 3.000mg 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2 x 
106cfu/100g 

394 LARVA 
POWER 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 100g 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cua và cá. 
Giúp động vật thủy 
sản phát triển tốt. 
Bổ sung vi sinh 
vật có lợi, giúp 
tăng khả năng hấp 
thu thức ăn 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2x106cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 3x106cfu/g 
Amylase (min) 500IU/g 
Protease (min) 500IU/g 
Protein (min) 11.000mg 

395 UNIZYME 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung men vi 
sinh và vi sinh vật 
có lợi giúp tôm, cá 
tiêu hóa và hấp thụ 
tốt thức ăn, hạn 
chế sự hao hụt 
thức ăn 

 

Vitamin A (min) 900.000IU 
Vitamin D3 (min) 87.000IU 
Vitamin E (min) 130mg 
Vitamin K3 (min) 450mg 
Vitamin B1 (min) 450mg 
Vitamin B2 (min) 390mg 
Vitamin B6 (min) 180mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 

396 SHRIMP 
POWER 
“NEW” 

Vitamin C (min) 1,4mg 

Bổ sung các loại 
Vitamin, dinh dưỡng 
thiết yếu cho sự 
tăng trưởng và 
phát triển của tôm. 
Giúp tôm nuôi 
tăng cường sức đề 
kháng, giảm stress 
khi môi trường 
thay đổi 
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Ca-pantothenate (min) 300mg 
Niacin (min) 830mg 
Choline (min) 570mg 
Inositol (min) 1mg 
Folic acid (min) 0,75mg 
Biotin (min) 0,45mg 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Kích thích tôm bắt 
mồi, hạn chế hao 
thụt thức ăn 

Fe (FeSO4) (min) 1.500ppm 
Cu (CuSO4) (min) 470ppm 
Mn (MnSO4) (min) 1.050ppm 
Co (CoSO4) (min) 4.500ppm 
Mg (MgCO3) (min) 1.030ppm 
P (KH2PO4) (min) 5.500ppm 
Ca(C3H5O3)2.5H2O 
(min) 180.000ppm 

Vitamin A (min) 11.000IU 
Vitamin D3 (min) 1.100IU 

397 
SHELL 

ELEMENT 
LS-009 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng, 
nguyên tố vi lượng 
cho tôm trước và 
sau khi lột xác, 
giúp tôm nhanh 
chóng cứng vỏ sau 
khi lột. 
Bổ sung nhiều loại 
vitamin cần thiết 
giúp tôm phát triển 
nhanh, tăng sức đề 
kháng, giảm stress 
 

Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Thái Thịnh 
Địa chỉ: 43 Nguyễn Đình Kiên, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.66800109, Fax: 08.66800109 

Vitamin A (min) 300.000IU 
Vitamin D3 (min) 150IU 
Vitamin E (min) 160mg 
Vitamin K3 (min) 400mg 
Vitamin B1 (min) 480mg 
Vitamin B2 (min) 320mg 
Vitamin B6 (min) 400mg 

398 MINERAL 
ONE 

Vitamin C (min) 600mg 

Bổ sung các 
vitamin thiết yếu 
và các khonags 
chất vào thức ăn 
cho tôm, cá, cân 
bằng khẩu phần 
thức ăn hàng ngày, 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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Vitamin H (min) 20mg 
Folic acid (min) 120mg 
Cholin Chloride (min) 40mg 
Calcium (min-max) 144 - 176mg 
Ferous (min-max) 225 - 275mg 
Copper (min-max) 99 - 121mg 
Zinc (min-max) 117 - 143mg 
Manganese (min-max) 27 - 33mg 
Cobalt (min-max) 108 - 132mg 
Selenium (min-max) 90 - 110mg 
Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Sorbitol (min) 250g 
Methionine (min) 22g 
Lysine (min) 30g 
Folic acid (min) 320g 
Pantothenic acid (min) 800mg 
Vitamin C (min) 2.000mg 

399 BAYLEX 1 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin 
C và các acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp tôm, 
cá tăng sức đề 
kháng và phát 
triển tốt 

Vitamin A (min) 200.000UI 
Vitamin D (min) 3.100.000UI 
Vitamin E (min) 30.000UI 
Vitamin B 110.000UI 
Sorbitol (min) 550g 
Methionine (min) 15g 
Lysine (min) 30g 
Folic acid (min) 320mg 
Pantothenic acid (min) 800mg 
Vitamin C (min) 200mg 

400 BAYLEX 2 

Chất mang (glyxerin) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
và các acid amin 
thiết yếu vào thức 
ăn cho tôm, cá, 
giúp tôm, cá mau 
lớn, phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis (min) 1,5 x 109cfu 
Lactobacillus (min) 2 x 109cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2,5 x 109cfu 

Protease (min) 50.000UI 
Cellulase (min) 20.000UI 
Pectinase (min) 10.000UI 
Xylanase (min) 1.000UI 

401 BIO SUBTYL 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi 
sinh vật có lợi và 
các enzyme tiêu 
hóa vào khẩu phần 
thức ăn cho tôm, 
cá giúp tôm, cá 
tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn tốt 

Bacillus subtilis (min) 3 x 109cfu 
Bacillus licheniformis 
(min) 2,5 x 109cfu 

Bacillus polymyxa (min) 2,5 x 109cfu 
Bacillus megaterium 
(min) 3 x 109cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2,5 x 109cfu 

402 BIO WATER 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi 
sinh vật có lợi vào 
thức ăn cho tôm, 
cá giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn và 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 334.000IU 
Vitamin D3 (min) 150IU 
Vitamin E (min) 160IU 
Vitamin B1 (min) 480mg 
Vitamin C (min) 600mg 
Dicacium photphate 
(min) 200mg 

403 Super Mineral 

Chất đệm (dextrose 
monohydrate) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitmin và 
khoáng chất, giúp 
tôm, cá phát triển 
tốt 

Citric axit (min) 200g 
Ascobic axit (min) 100g 

404 Max C100 
Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
vào khẩu phần ăn 
giúp giảm stress, 
tăng sức đề kháng 
cho tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 10.000.000IU
Vitamin D3 (min) 2.000.000IU 
Vitamin E (min) 3.900.000mg
Vitamin K3 (min) 2.000mg 
Vitamin B2 (min) 9.980mg 
Vitamin B6 (min) 3.000mg 
Vitamin B12 (min) 14.950mcg 
Vitamin H (Biotin) 
(min) 5.000mcg 

Calcium Pantothenate 
(min) 15.000mg 

DL-Methionine (min) 10.000mg 
L-Lysine (min) 1.000mg 
Niacin (min) 50.000mg 
Folic acid (min) 10.000mg 
Vitamin C (min) 2.000mg 

405 Super Shrimp 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các loại 
vitamin cần thiết 
cho quá trình 
chuyển hóa và hấp 
thụ thức ăn kích 
thích tăng trưởng 

Vitamin A (min) 1.150.000IU 
Vitamin D3 (min) 600.000IU 
Vitamin E (min) 8.500mg 
Vitamin C (min) 16.000mg 
Vitamin B1 (min) 4.700mg 
Vitamin B2 (min) 6.000mg 
Vitamin B6 (min) 3.500mg 
Vitamin B12 (min) 50.000mcg 
Vitamin K3 (min) 800mg 
Lysine (min) 60.000mg 
Methionine (min) 40.000mg 
Sodium selenite (min) 20.000mg 
Potassium Chloride 
(min) 20.000mg 

406 Promax 

Biotin (min) 10.000mg 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin, khoáng 
chất cần thiết giúp 
tôm, cá tăng trọng 
nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Choline Chloride (min) 9.000mg 
Folic acid (min) 200mg 
Đường (glucose) vừa đủ 1 lít 

Công ty Cổ phần dược thú y A NO VA 
ĐC: Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 
ĐT: 0723 726262; Fax: 0723 726363 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 5,4x1010cfu 

Bacillus subtilis (min) 4,5x1010cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 4x1010cfu 

Aspergillus oryzae (min) 4x1010cfu 

407  Maxzyme 

Tinh bột vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi khuẩn 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
tiêu hóa tốt thức ăn 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin A (min) 350.000UI 
Vitamin D3 (min) 150.000UI 
Vitamin E (min) 1.350UI 
Vitamin B1 (min) 150mg 
Vitamin B6 (min) 500mg 
Vitamin B2 (min) 500mg 
Vitamin K (min) 500mg 
Acid Folic (min) 150mg 
Biotin (min) 15mg 
Choline (min) 5g 

CuSO4.5H2O (min-max) 44.000-
56.000mg 

CoSO4.7H2O (min-max) 480-590mg 
Calcium carbonate 
(min-max) 

150.000-
190.000mg 

408 Premix-SF 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sorbitol (min) 35.000mg 
Methionine (min) 2.5000mg 
Inositol (min) 1.5000mg 
Betain (min) 3.350mg 

409 Aqua Hepatole

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100ml 

Cung cấp sorbitol 
và acid amin cần 
thiết giúp tôm, cá 
phát triển 

410 Dầu gan mực 

Dầu mực nguyên chất 
(Hàm lượng Omega-3 
acid (DHA, EPA, DPA, 
ALA) có trong sản 
phẩm là (min): 22%) 

100% 

Cung cấp các acid 
béo, bao bọc thức 
ăn giúp thức ăn lâu 
tan rã, tránh thất 
thoát các thuốc 
trộn trong thức ăn 

Độ ẩm (max) 10% 

CaHPO4 (min-max) 300.000-
400.000mg 

Vitamin C (min) 2.000mg 
Vitamin A (min) 2.500.000UI 
Vitamin D3 (min) 800.000UI 
Vitamin E (min) 200UI 
Vitamin B1 (min) 250mg 
Vitamin B2 (min) 300mg 
Vitamin B6 (min) 300mg 
Vitamin PP (min) 500mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Lysine (min) 5.000mg 

411 Calciphos-C 

Chất mang ( CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp thêm 
khoáng vi lượng, 
đa lượng, và một 
số vitamin cho 
thức ăn tôm 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin A (min) 3.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 1.000.000UI 
Vitamin E (min) 10.000mg 

412 Vita 405 For 
Fish 

Vitamin K3 (min) 1.000mg 

Cung cấp đầy đủ 
vitamin cần thiết 
cho cá, giúp cá ăn 
nhiều 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B1 (min) 10.000mg 
Vitamin B2 (min) 2.000mg 
Vitamin B5 (min) 3.000mg 
Vitamin B6 (min) 1.000mg 
Vitamin C (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 5mg 
Niacin (min) 5.000mg 
Biotin (min) 20mg 
Acid folic (min) 400mg 

NaCl (min-max) 50.000-
60.000mg 

KCl (min-max) 50.000-
60.000mg 

NaHCO3 (min-max) 50.000-
60.000mg 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH SX TM DV Thủy sản Sao Việt 
ĐC: 55/11-Đường số 6-Khu phố 7-Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân -
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 54286700; Fax: 08 54286700 

Vitamin A (min) 1.150.000UI 
Vitamin D3 (min) 600.000UI 
Vitamin E (min) 8.500mg 
Vitamin C (min) 16.000mg 
Vitamin B1 (min) 4.700mg 
Vitamin B2 (min) 6.000mg 
Vitamin B6 (min) 3.500mg 
Vitamin B12 (min) 60.000mcg 
Vitamin K3 (min) 870mg 

413 SUPER 
PROTEIN 

Lysine (min) 60.000mg 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin, chất 
khoáng cần thiết 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 40.000mg 
Sodium selenite (min) 20.000mg 
Potassium Chloride 
(min) 20.000mg 

Biotin (min) 10.000mg 
Choline Chloride (min) 9.000mg 
Folic acid (min) 200mg 
Đường glucose vừa đủ 1 lít 
Bacillus subtilis (min) 1x108cfu/kg 
Bacillus licheniformis 
(min) 1x108cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1x108cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1x108cfu/kg 

Amylase (min) 25.000UI/kg 
Protease (min) 80.000UI/kg 
Lipase (min) 120.000UI/kg
Cellulase (min) 200.000UI/kg

414 BIOGEST 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrat) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các chủng 
vi sinh vật có lợi 
và enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn 
của tôm cá. Giúp 
tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Vitamin A (min) 1.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 500.000UI 
Vitamin E (min) 8.500mg 
Vitamin C (min) 15.000mg 
Vitamin B1 (min) 5.000mg 
Vitamin B2 (min) 5.000mg 
Vitamin B6 (min) 3.500mg 
Vitamin B12 (min) 60.000mcg 
Vitamin K3 (min) 870mg 

415 SUPER 
GROWS 

Lysine (min) 60.000mg 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin, chất 
khoáng cần thiết 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 40.000mg 
Sodium selenite (min) 20.000mg 
Potassium Chloride (min) 20.000mg 
Biotin (min) 10.000mg 
Choline Chloride (min) 9.000mg 
Folic acid (min) 200mg 
Đường glucose vừa đủ  1 lít 
Vitamin A (min) 1.050.000UI
Vitamin D3 (min) 550.000UI 
Vitamin E (min) 8.200mg 
Vitamin C (min) 16.000mg 
Vitamin B1 (min) 4.700mg 
Vitamin B2 (min) 5.000mg 
Vitamin B6 (min) 3.500mg 
Vitamin B12 (min) 60.000mcg 
Vitamin K3 (min) 870mg 
Lysine (min) 60.000mg 
Methionine (min) 40.000mg 
Sodium selenite (min) 20.000mg 
Potassium Chloride (min) 20.000mg 
Biotin (min) 10.000mg 
Choline Chloride (min) 9.000mg 
Folic acid(min) 200mg 

416 AQUA PRO 

Đường glucose vừa đủ  1 lít 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin, chất 
khoáng cần thiết 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Vitamin A (min) 1.000.000UI
Vitamin D3 (min) 500.000UI 
Vitamin E (min) 6000mg 
Vitamin B1 (min) 50.000mg 
Vitamin B2 (min) 20.000mg 

417 HEPA 
POWER 

Vitamin B6 (min) 10.000mg 

Bổ sung các chất 
khoáng, vitamin, 
acid amin cần thiết, 
hỗ trợ chức năng 
gan cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 



 
 CÔNG BÁO/Số 531 + 532/Ngày 08-9-2013 85 
 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B12 (min) 20mcg 
Vitamin K3 (min) 500mg 
Lysine (min) 30.000mg 
Methionine (min) 50.000mg 
Sodium selenite (min) 30mg 
Potassium Chloride 
(min) 2.000mg 

Leucine (min) 20.000mg 
Choline Chloride (min) 9.000mg 
Folic acid(min) 480mg 
Pantothenic acid (min) 1.000mg 
Sorbitol (min) 480mg 
Đường glucose vừa đủ 1 lít 
Vitamin C (min) 2.500mg 

418 YUCCA C Chất đệm (dextrose 
mono hydrat) vừa đủ 1kg 

Tăng sức đề kháng, 
giảm stress khi 
môi trường thay 
đổi hoặc sau xử lý 
hóa chất 

Calcium hydrogen 
phosphate (min) 3.000mg 

Magnecium hydrogen 
phosphate (min) 220mg 

Zinc hydrogen 
phosphate (min) 650 mg 

Sodium hydrogen 
phosphate (min) 8.500mg 

419 AQUA GOLD 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrat) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các chất 
khoáng cần thiết 
giúp tôm cá phát 
triển tốt 

Potassium chloride (min) 2.200mg 
Sodium selenite (min) 32mg 
Pantothenic acid 1.100mg 
Vitamin A (min) 1.100.000UI 
Vitamin D3 (min) 450.000UI 

420 NUTRIMIX 

Vitamin E (min) 6.000mg 

Bổ sung các chất 
khoáng, vitamin, 
acid amin cần thiết, 
hỗ trợ chức năng cho
tôm cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B1 (min) 50.000mg 
Vitamin B2 (min) 20.000mg 
Vitamin B6 (min) 10.000mg 
Vitamin K3 (min) 500mg 
Vitamin B12 (min) 20mcg 
Sorbitol (min) 20.000mg 
Lysine (min) 30.000mg 
Methionine (min) 50.000mg 
Leucine (min) 20.000mg 
Choline Chloride 
(min) 9.000mg 

Folic acid (min) 480mg 
Đường glucose vừa đủ 1kg 
Vitamin C (min) 35.000mg 
Vitamin E (min) 20.000mg 
Methionine (min) 10.000mg 421 AQUA - C 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrat) vừa đủ 1kg 

Cung cấp nguồn 
vitamin & acid 
amin thiết yếu 
giúp vật nuôi phát 
triển tốt 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thái Việt 
ĐC: P305, số 420/24/17 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
ĐT: 04.39921784; Fax: 04.35665933 

Betaglucan 1.3 -1.6 
(min) 30% 

Amylase (min) 10.000IU 
Protease (min) 10.000IU 
Lipase (min) 10.000IU 

422 BE.TA.FE 
No39 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu 
hóa và betaglucan 
1.3-1.6 vào thức 
ăn cho tôm, cá. 
Giúp tăng cường 
đề kháng và tiêu 
hóa nhanh thức ăn 

Vitamin C (min) 30% 
423 VITAMIN -C 

TẠT Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp tăng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

trưởng và phát triển, 
tăng cường sức đề 
kháng, giảm stress. 
Giúp tôm khỏe 
mạnh 

424 BINDER-
THAI 

Tinh bột biến tính 
(Amylopectin)  99% 

Dùng để bọc các 
loại thuốc, men 
tiêu hóa, khoáng 
và các loại 
vitamin... với thức 
ăn công nghiệp 
tránh thất thoát khi 
cho tôm, cá ăn ở 
dưới nước ao nuôi 

Ca (CaHPO4) (min-
max) 

16.275 -
16.295mg 

P (CaHPO4) (min-
max) 

8.375 -
8.395mg 

Mg (MgSO4) (min-
max) 790-825mg 

Vitamin D3 (min) 80.000IU 

425 KHOÁNG F99 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất và vitamin D3 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá. 
Giúp cân bằng như 
cầu dinh dưỡng 
hàng ngày cho 
tôm, cá. 
Giúp tôm, cá ăn 
nhiều hơn, mau lớn 

Công ty TNHH TM-DV-XNK An Lực 
Địa chỉ: Số 40 đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Điện thoại: 08.6676 6238;     Fax: 08.6676 6238 

Cu hữu cơ (min) 5,4% 

 
426 

 
Alu Plex Cu Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung Cu hữu 
cơ giúp tôm, cá 
khỏe mạnh, giúp 
cân bằng nhu cầu 
dinh dưỡng trong 
khẩu phần ăn hàng 
ngày của tôm, cá, 
tạo máu cho tôm 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Phosphorus 
(CaHPO4) min-max 

18.500 -
19.000mg 

Copper (CuSO4H2O) 
min-max 

1.700 -
1.800mg 

Calcim (CaHPO4) 
min-max 

37.020 -
38.500mg 

Iron (FeSO4H2O) 
min-max 

3.580 -
4.200mg 

Magnesium (MgSO4) 
min-max 

5.800 -
6.200mg 

Zinc (ZnSO4H2O) 
min-max 

1.790 -
2.750mg 

427 Alu-Mineral 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất tổng hợp vào 
thức ăn cho tôm, 
cá, giúp cân bằng 
khoáng chất trong 
thức ăn. Giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Fat (min) 2% 
Sorbitol (min) 100g 
Methionine (min) 10,4g 
Lysine (min) 20g 
Vitamin A (min) 600.000IU 
Vitamin D (min) 600.000IU 
Vitamin E (min) 1.080mg 
Vitamin C (min) 5g 
Vitamin K3 (min) 1.000mg 
Vitamin B1 (min) 1.000mg 
Vitamin B6 (min) 1.000mg 
Calcim diphosphate 
(min-max) 

2.300-
2.500mg 

428 Golden Grow 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin và 
khoáng chất tổng 
hợp vào thức ăn 
cho tôm, cá giúp 
cân bằng khoáng 
chất trong thức ăn. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Công ty TNHH TM-DV Nam Mỹ 
Địa chỉ: Số 51, Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 381605635 

Betaglucan 1.3-1.6 
(min) 5000mg/kg 429 A.T.A 

Vitamin B12 (min) 15.500mg/kg

Bổ sung betaglucan 
và vitamin cần thiết 
cho sự sinh trưởng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B1 (min) 5.100mg/kg 
Vitamin B6 (min) 6.250mg/kg 
Vitamin E (min) 2.800mg/kg 
Vitamin D3 (min) 52.320mg/kg
Vitamin A (min) 51.220mg/kg
Dextrose vừa đủ 1kg 

và phát triển của 
tôm 

Protein (min) 410.000mg/kg
Glycine (min) 6.500mg/kg 
Methionine (min) 5.200mg/kg 
Lysine (min) 4.500mg/kg 
Tyrosine (min) 1.500mg/kg 
Isoleucine (min) 4.600mg/kg 

430 Super Grow 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung protein, 
vitamin và acid 
amin thiết yếu vào 
thức ăn của tôm, 
giúp tôm phát triển 
tốt 

Công ty TNHH Quốc tế Hải Mã 
ĐC: 176, đường 2/4, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.3824918        Fax: 058.3821890 

Vitamin B1 (min) 100mg 
Vitamin B2 (min)  220mg 
Vitamin B6 (min)  120mg 
Vitamin E (min)  450mg 

431 FOLIC ONE 

Lactose vừa đủ  1kg 

Bổ sung vitamin 
cần thiết cho tôm 

Chất béo dầu mực (min)  70% 
432 DẦU MỰC 

Độ ẩm vừa đủ 100% 
Cung cấp chất béo 
cần thiết cho tôm, cá

Công ty TNHH TM và SX Thuốc thú y Thịnh Á  
ĐC: Số 220, Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.38515503       Fax: 08.38568035 

Sorbitol (min)  150g/kg 
Methionine (min)  70g/kg 
Lysine (min)  30g/kg 
Inositol (min)  12g/kg 
Betain HCl (min)  7g/kg 

433 BETABITOL 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol và 
một số acid amin 
thiết yếu cho sinh 
trưởng va phát 
triển của tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protease (min)  150.000IU/kg
ß- glucannase (min)   300.000mg/kg
Vitamin B6 (min)  1.000mg/kg 
Vitamin B1 (min)  20.000mg/kg
Cellulase (min)  140.000IU/kg
Sorbitol (min)   100.000mg/kg
Inositol (min)  15.000mg/kg

434 ASI - 
BETAGLUCAN  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, 
vitamin và inositol 
vào thức ăn của 
tôm, cá 
Cung cấp các 
enzyme, nâng cao 
hiệu quả sử dụng 
thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 3,2x108cfu/kg
Lactobacilus 
acidophilus (min)  3,3x106cfu/kg 

Lactobacillus 
bifidobacterium (min) 3,0x106cfu/kg

Protease (min)  400IU/kg 
Amylase (min)  400IU/kg 
Lipase (min)  400IU/kg 

435 ASI-MCF 25 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp, bổ sung 
các men vi sinh, 
enzyme cần thiết 
cho tôm, cá 
Nâng cao hiệu quả 
sử dụng thức ăn 

Vitamin C (min)  350.00mg/kg
Acid Citric (min)  50.000mg/kg

436 C Shrimp  
Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào khẩu phần ăn 
cho tôm, cá; giúp 
tôm tăng sức đề 
kháng, chống stress 
khi thời tiết thay đổi 

Bacillus subtilis (min) 2x109cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus (min)  1,8x109cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae (min)  4x109cfu/kg 

437 ENVIRON-T  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung cào thức 
ăn tôm, cá các vi 
sinh vật có lợi, 
nâng cao hiệu quả 
sử dụng thức ăn 

Ca trong CaHPO4 
(min-max) 103-120g/lít 438 ASI - 

CALPHOS 
Fe trong FeSO4    
(min-max) 220-260g/lít 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
sự phát triển của 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Mg trong MgSO4 

(min-max) 108-135g/lít 

Zn trong ZnSO4   

(min-max) 232-250g/lít 

Phospho (dạng P2O5) 
(min-max) 135-155g/lít 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bacillus subitlis (min) 1,2x107cfu/kg
Lactobacillus 
acidophilus (min)  1,8x107cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae (min)  4x107cfu/kg 

Cellulase (min)  12.000IU/kg 
Protease (min)  40.000IU/kg 
Amylase (min)  11.200IU/kg 
Hemicellulase (min)  8.200IU/kg 

439 ASI - 
PROZYME 

Pectinase (min)  6.200IU/kg 

Cung cấp các vi 
sinh vật có lợi và 
enzyme vào thức 
ăn cho tôm cá. 
Nâng cao hiệu quả 
sử dụng thức ăn 

Vitamin C (min)  300g/kg 
Acid Citric (min)  100g/kg 

440 ASI C 300 
Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào khẩu phần ăn 
cho tôm, cá; giúp 
tôm, cá khỏe mạnh, 
tăng sức đề kháng, 
chống sress khi 
thời tiết và môi 
trường thay đổi 

Vitamin A (min) 250.000IU/kg
Vitamin D3 (min) 150.000IU/kg
Vitamin C (min)  2.000mg/kg 
Vitamin E (min)  90IU/kg 
Vitamin K3 (min)  125mg/kg 
Vitamin B1 (min)  95mg/kg 

441 ASI - 
NUTRAMIX 

Vitamin B6 (min)  120mg/kg 

Bổ sung vitamin 
và acid amin cần 
thiết cho sự phát 
triển của tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B2 (min)  320mg/kg 
Niacin (min)  400mg/kg 
Acid Folic (min)  110mg/kg 
Biotin (min)  215mg/kg 
Inositol (min)  1.100mg/kg 
Dicalcium Phosphate 
(min-max) 

500-600 
mg/kg 

MgSO4 (min-max) 1.200-1.300 
mg/kg 

MnSO4 (min-max) 2.500-
2.700mg/kg 

FeSO4 (min-max) 1.900 - 
2.100mg/kg 

CuSO4 (min-max) 900 - 
1.100mg/kg 

Dextrose vừa đủ 1kg 
Sorbitol (min)  250.000mg/kg
Betain HCl (min)  20.000mg/kg
Lysine HCl (min)  10.000mg/kg
Methionine (min)  18.000mg/kg
Choline chloride (min) 75.000mg/kg

Mg (MgSO4) (min-max) 50.000 -
55.000mg/kg

442 HEPA - 
CHOPHYSOL 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Giúp giải độc gan, 
bổ sung acid amin 
và khoáng chất 
cần thiết cho phát 
triển của tôm, cá 

Vitamin C (min)  50.000mg/kg 
Vitamin E (min)  5.000mg/kg 
Methionine (min)  10.000 mg/kg
Acid citric (min)  70.000 mg/kg

443 ASI-AMINC 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng cho 
tôm, cá phát triển; 
Chống sốc, chống 
sress khi thời tiết, 
môi trường thay 
đổi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 120.000IU/kg
Vitamin C (min) 27.000mg/kg
Vitamin D3 (min) 5.000IU/kg 
Vitamin E (min) 1.800mg/kg 
Methionine (min) 7.000mg/kg 
Inositol (min) 5.500mg/kg 

444 ASI-TONIC 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1 kg 

Cung cấp vitamin 
A, C, D3, E và các 
acid amin thiết yếu 
cho sự tăng trưởng 
và phát triển của 
tôm, cá  

Vitamin C (min) 50.000mg 
Vitamin E (min) 5.00mg 
Methionine (min) 2.000mg 
Acid citric (min) 70.000mg 
Sorbitol (min) 100.000mg 
Isnositol (min) 50.000mg 
Lysine (min) 50.000mg 

445 ASI - C Min 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg  

Bổ sung acid 
amin, vitamin cần 
thiết cho sự phát 
triển của tôm cá; 
tăng cường chức 
năng gan. 
Chống sốc, chống 
stress khi thời tiết 
môi trường thay 
đổi 

Sorbitol (min) 35,5g 
Methionine (min) 7,5g 
L-lysine HCl (min) 11,0g 
Vitamin C (min) 12,5g 
Vitamin B12 (min) 5,0g 

446 ASI - CLEAN 
PN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và Sorbitol 
vào thức ăn cho 
tôm, cá. 
Bổ sung các vitamin 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá 

Vitamin A (min) 8.000.000IU
Vitamin D3 (min) 650.000IU 
Vitamin B1 (min) 1.000mg 
Vitamin B2 (min) 900mg 
Vitamin B3 (min) 4.500mg 
Vitamin B6 (min) 3.000mg 
Vitamin B12 (min) 1.700mg 
Vitamin K3 (min) 2.100mg 

447 
ASI-

ADB.COMPL
EX 

Dextrose vừa đủ  1kg  

Bổ sung các vitamin 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 2.000.000UI 
Vitamin D3 (min) 100.000UI 
Vitamin E (min) 15.000mg 
Vitamin C (min)  15.000mg 
Vitamin PP (min) 1.000mg 
Vitamin K3 (min) 400mg 
Vitamin B1 (min) 1.200mg 
Vitamin B2 (min) 1.900mg 
Vitamin B6 (min) 1.250mg 
Vitamin B12 (min) 2.100mg 
Folic acid (min) 500mg 
Biotine (min) 650mg 
Fe(FeSO4.H2O)  
(min-max) 

2.000-
2.500mg 

Zn (ZnSO4) (min-max) 2.500-
3.000mg 

Cu (CuSO4.5H2O) 
(min-max) 

6.000-
6.500mg 

I (Ca(IO3)2 .H2O) 
(min-max) 

1.300-
1.500mg 

Co (CoCO3) (min-max) 200-250mg 
Se (Na2SeO3) (min-max) 20-22mg 

448 ASI-VITAVIT

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
và khoáng chất 
cần thiết cho sự 
phát triển của tôm, 
cá 

Sorbitol (min) 350.000mg 
Betain HCl (min) 50.000mg 
Methionine (min) 100.000mg 
Lysine (min) 150.000mg 
Sodium (min) 150.000mg 
Vitamin E (min) 20.000mg 

449 ASI-
SORTAIN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Giải độc gan và bổ 
sung các dưỡng chất 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 10.000.000UI
Vitamin D3 (min) 6.670.000UI 
Vitamin E (min) 5336UI 
Vitamin C (min)  13,34g 
Vitamin K3 (min) 3,34g 
Vitamin B1 (min) 40,02g 
Vitamin B6 (min) 8,34g 
Vitamin B12 (min) 16,68g 
Folic acid (min) 1,0g 
Na (NaCl) (min-max) 34-36g 
Mg (MgSO4) (min-max) 15-18g 
Zn (ZnSO4) (min-max) 21-23g 
I (Ca(IO3)2.H2O) 
(min-max) 18-20g 

Se (Na2SeO3) (min-max) 25-27g 
Co (CoCO3) (min-max) 31-32g 

450 VIT SHRIMP 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
và khoáng chất thiết 
yếu cho tôm, cá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 533 + 534) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
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